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ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông - lâm nghiệp, đồng thời cũng là nơi xây dựng các công trình, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng để phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh, an ninh quốc phòng. 

Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu cơ bản cho quá trình phát triển. Quản lý, sử dụng đất (sau đây viết tắt là SDĐ) có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế phát triển, đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị - xã hội.

Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai". Điều 35, 36, 37, 38,  39, 40 đã quy định nguyên tắc, căn cứ nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện ở 4 cấp: Quốc gia; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quận, huyện; phường, xã. Tại điều 44, 45, 46, 47, 48, 49 xác định thẩm quyền quyết định, xét duyệt, điều chỉnh, công bố và thực hiện quy hoạch.

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất... và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu quả, ngăn chặn các hiện tượng sai phạm trong quản lý đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất có vai trò và chức năng rất quan trọng. Nó tạo ra những điều kiện lãnh thổ cần thiết để tổ chức sử dụng đất có hiệu quả cao. Quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp lại nền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các các công trình phúc lợi hợp lý hơn là tiền đề phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững và có hiệu quả kinh tế.

Kế hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao là công cụ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có tác dụng quyết định cân đối giữa nhiệm vụ an toàn lương thực với nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổ chức sử dụng lao động và các tư liệu sản xuất có liên quan đến đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Văn Lâm là 01 trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện (huyện, thành phố) của tỉnh Hưng Yên, có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, được chú ý nên kinh tế, xã hội của Văn Lâm khá phát triển. Những năm gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới chung của cả nước, của tỉnh, huyện đã đạt được một số thành tựu nhất định trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, xong cũng bộc lộ rõ nhiều khó khăn, yếu kém cần khắc phục. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2020 và làm căn cứ pháp lý để UBND huyện thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đòi hỏi phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Văn Lâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt vào ngày 31/03/2020 theo Quyết định số 883/QĐ-UBND.

Để có đủ căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của huyện, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện dự án: “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm”

1. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Đất đai năm 2013;
 - Luật Quy hoạch 2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp Quốc gia;

- Công văn số 1244/TCQLĐĐ- CQHĐĐ ngày 22/9/2014 của Tổng cục quản lý đất đai Hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/09/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm đến năm 2020;
- Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020.

- Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020.

- Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020.

- Nghị quyết số 320/2020/NQ-HĐND ngày 13/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020.
- Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 16/03/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của huyện Văn Lâm , các xã, thị trấn và khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất .
- Nghị quyết 122/NQ-HĐND ngày 16/9/2021 của NĐND tỉnh; Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên.

- Các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 1788/QĐ- UBND ngày 01/9/2013 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 2873/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; số 204/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 1047/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất cụ thể (giá khởi điểm) đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thay thế cho Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên; Số 1254/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Lâm; Số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/02/2021về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Quyết định 411/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/01/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Lâm.
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Lâm đến năm 2020; Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Báo cáo tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Văn Lâm;

- Số thống kê đất đai năm 2021 của huyện Văn Lâm.
- Các quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định thu hồi đất của UBND huyện với các tổ chức cá nhân.

2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020;

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020);

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Lâm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm đến năm 2020;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020,2021 huyện Văn Lâm;

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Lâm;

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021 huyện Văn Lâm;

- Kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Văn Lâm;

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Niên giám thống kê huyện Văn Lâm năm 2021;

- Các tài liệu khác có liên quan.


I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI:
1.1. Điều kiện tự nhiên:

1.1.1. Vị trí địa lý:

Văn Lâm là huyện nằm về phía bắc tỉnh Hưng Yên, với Quốc lộ 5A chạy qua. Văn Lâm được xác định là một trong các vùng kinh tế động lực quan trọng của tỉnh Hưng Yên, đã và đang có nhiều lợi thế phát triển trở thành huyện công nghiệp, diện tích hành chính của huyện và 7.523,99 ha được giới hạn bởi:

- Phía Bắc giáp với thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh

- Phía Tây giáp huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Phía Nam giáp huyện Yên Mỹ và huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Phía Đông giáp tỉnh Hải Dương
. 

[image: image1]
Sơ đồ vị trí địa lý huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên
1.1.2. Địa hình, địa mạo:
Địa hình của huyện Văn Lâm nhìn chung độ cao thấp không đều nhau, mà có sự chênh lệch, về cốt đất tương đối lún và có xu thế thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Các xã thuộc về phía Tây Bắc địa hình đa số là vàn đến vàn cao diện tích thấp trũng không đáng kể. Các xã phía Nam và Đông Nam (dưới đường sắt) đồng ruộng đa số là vàn thấp, thấp và trũng. Nhưng nhìn chung đất đai của huyện đều thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ.
1.1.3. Khí hậu

Huyện Văn Lâm nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung đều nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ và chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết trong năm được phân làm 2 mùa rõ rệt:

- Mùa hè: Nóng ẩm, mưa nhiều được kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10.

- Mùa đông: Lạnh, khô hanh thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau.


Theo số liệu điều tra của trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Hưng Yên, các yếu tố khí hậu được thể hiện:

* Nhiệt độ


Hàng năm có nhiệt độ trung bình là 23,20C, mùa hè nhiệt độ trung bình là 30- 320C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 6, tháng 7 là 36- 380C. Mùa đông nhiệt độ trung bình là 17- 200C, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 và tháng 2 là 8- 100C. Tổng tích ôn hàng năm là 85030C.

* Mưa


Lượng mưa tập trung và phân bố theo mùa, mùa hè thường có mưa to, bão lớn, gây úng lụt, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện, mùa đông thời tiết hanh khô kéo dài, lượng mưa ít, nước ở các ao, hồ cạn, không đủ để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng bị hạn chế.

* Nắng

Tổng số giờ nắng trung bình năm là 1750 giờ, số ngày nắng trong tháng là 24 ngày, số giờ nắng trung bình của mùa hè từ 6- 7 giờ trong ngày, mùa đông có từ 3- 4 giờ nắng trong ngày.
* Gió bão


Văn Lâm chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính: gió đông Bắc thổi vào mùa lạnh và gió đông Nam thổi vào mùa nóng. Vào các tháng 6, tháng 7 có xuất hiện đợt gió khô nóng; mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 có những đợt rét đậm kéo dài. Hàng năm Văn Lâm còn bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của 3 đến 4 trận bão với sức gió và lượng mưa lớn gây thiệt hại cho sản xuất, tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống dân cư trong huyện.

* Độ ẩm không khí


Độ ẩm không khí trung bình năm là 85%, tháng cao nhất là 92%, tháng thấp nhất là 74%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 3, độ ẩm trung bình là 88,4%, tháng khô nhất là tháng 11, độ ẩm trung bình là 74%.

Như vậy, Văn Lâm có khí hậu đặc trưng là nóng, ẩm, mưa nhiều vào mùa hè, lạnh, khô, hanh vào mùa đông. Khí hậu này thích hợp với nhiều loại cây trồng, tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp phát triển đa dạng và phong phú về sản phẩm. Tuy nhiên huyện cũng cần có các biện pháp để phòng chống lụt bão, cũng như hạn hán làm ảnh hưởng xấu để sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, có vậy sản xuất nông nghiệp mới đạt được hiệu quả cao.
1.1.4. Thủy văn:
Thuỷ văn Văn Lâm chịu ảnh hưởng và phụ thuộc vào chế độ thuỷ văn, lưu lượng dòng chảy thượng nguồn sông Hồng (chạy dọc từ Bắc xuống Nam với chiều dài 23km là nguồn cung cấp và tiêu thoát nước cho địa bàn huyện và các khu vực nằm ven sông) và mạng lưới sông ngòi chằng chịt gồm sông Cửu Yên, sông Điện Biên, sông Kim Ngưu, sông Từ Hồ, sông Đồng Quê.

Cùng với hệ thống sông ngòi, lại nằm trong hệ thống đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải với hệ thống thủy lợi đảm bảo tương đối chủ động cung cấp nước trong mùa khô hạn và tiêu úng trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên địa hình thấp, mùa mưa tập trung gặp nước sông Hồng dâng cao nên khả năng tiêu nước hạn chế, úng lụt cục bộ kéo dài, cần có biện pháp chủ động trong giai đoạn tới.

1.1.5. Các nguồn tài nguyên
a. Tài nguyên đất

Huyện Văn Lâm với diện tích đất tự nhiên là 7.521,38 ha trong đó đất dùng cho sản xuất nông nghiệp là 3.849,63 ha (chiếm 51,14%), đất phi nông nghiệp là  3.670,60 ha (48,80%), đất chưa sử dụng là 4,07 ha (0,05%).

Theo kết quả điều tra nông hoá thổ nhưỡng năm 1993 của Sở Địa chính Hải Hưng cho thấy đất đai huyện Văn Lâm chia làm 6 loại đất chính:

- Đất phù sa không được bồi màu nâu tươi trung tính ít chua của hệ thống sông Hồng (Ph): Có 969,87 ha chiếm 23,92% so với diện tích đất nông nghiệp. Loại đất này phân bố tại xã Tân Quang, Đình Dù, Lạc Đạo, Lạc Hồng, Việt Hưng, Lương Tài và thị trấn Như Quỳnh.

- Đất phù sa không được bồi màu nâu tươi trung tính, ít chua có hiện tượng glây của hệ thống sông Hồng (P​hg): Diện tích 130,74 ha chiếm 3,22 % so với diện tích cây hàng năm, loại đất này chiếm tỷ lệ thấp và chỉ được phân bố tại 3 xã là: Tân Quang 62,30 ha, Trưng Trắc 53,36 ha và thị trấn Như Quỳnh 15,08 ha.

-  Đất phù sa không được bồi màu nâu tươi, chua, có hiện tượng glây của hệ thống sông Hồng (P​hgc): Diện tích 34,41 ha chiếm 0,85% so với diện tích cây hàng năm. Loại đất này có tại xã Việt Hưng.
- Đất phù sa không được bồi màu nâu vàng hoặc nâu nhạt, chua của hệ thống sông Thái Bình (Ptc): Diện tích là 1.810,67 ha chiếm 44,65 % so với diện tích cây hàng năm. Loại đất này phân bố ở 10 xã, thị trấn. Duy nhất là xã Tân Quang không có loại đất này.
- Đất phù sa không được bồi màu nâu vàng hoặc nâu nhạt, chua có hiện tượng glây của hệ thống sông Thái Bình (Ptcg​​): Diện tích 1.034,55 ha chiếm 25,51% so với diện tích cây hàng năm. Loại đất này được phân bố rộng rãi ở 11 xã, thị trấn trong huyện. 
- Đất phù sa úng nước mưa mùa hè, có hiện tượng glây mạnh (Pg): Diện tích 74,90 ha chiếm 1,85% so với diện tích nông nghiệp. Diện tích này chiếm một tỷ lệ ít trong các loại đất, mức độ phân bố hẹp cụ thể ở xã Tân Quang có 41,58 ha, xã Việt Hưng 33,32 ha.
Nhìn chung đất đai của huyện Văn Lâm giàu dinh dưỡng phù hợp cho nhiều loại cây trồng phát triển đa dạng phong phú với các xã giáp quốc lộ 5 như: Tân Quang, Trưng Trắc, Đình Dù, thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo. Đất đai dễ canh tác, địa hình chủ yếu là vàn cao, vàn và thấp, phù hợp rau màu, cây vụ đông. Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ, cát pha là 640,02 ha chiếm 15,54%. Đất thịt trung bình đến thịt nặng 3415,12 ha chiếm 84,46%, còn lại là đất thịt nặng và sét. Các xã phía trong như: Việt Hưng, Lương Tài, Đại Đồng, Minh Hải, Lạc Hồng và xã Chỉ Đạo. Đất đai đa số ở địa hình vàn thấp, thấp và trũng khó khăn cho làm đất và tiêu úng về mùa mưa nên chủ yếu cây lúa là chính, diện tích làm được rau màu vụ đông chiếm tỷ lệ thấp.

b. Tài nguyên nước

- Nước mặt: Chủ yếu là nguồn nước mưa được lưu lại trong các ao hồ, kênh mương nội đồng. Ngoài ra còn có nước từ các sông được điều tiết qua hệ thống thủy nông, qua các trạm bơm cùng hệ thống kênh mương nội đồng cung cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

- Nước ngầm: huyện Văn Lâm có nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn, chất lượng tốt, có khả năng khai thác tới 100.000 m3/ngày đêm, đáp ứng công suất nhà máy nước khoảng 10 triệu lít/năm.

1.1.6. Thực trạng môi trường
Là một trong những huyện có điều kiện thuận lợi nên Văn Lâm được xem là địa phương có tiềm năng về phát triển kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường hiện nay còn nhiều vấn đề cần tập trung khắc phục đó là: cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường (đường xá, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn, cây xanh, nghĩa địa,...) phát triển chưa đồng bộ và không theo kịp quá trình đô thị hóa; hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn chưa triệt để và còn nhiều bất cập; nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn chưa được xử lý trước khi thoát ra ao, hồ, sông; chất thải và ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp (khói thải từ các lò gạch, bụi từ các hoạt động sản xuất và chế biến thức ăn gia súc, các nhà máy chế biến thực phẩm...) chưa được xử lý, các bãi rác tự phát chưa được quy hoạch...

Từ nhận thức bảo vệ môi trường là quyền lợi, nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mọi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường được quan tâm và có nhiều chuyển biến, một số xã, thị trấn đã thành lập được các tổ vệ sinh môi trường trong các thôn, xóm và hoạt động có hiệu quả. Đã quy hoạch được bãi chôn, lấp rác thải ở xã, thị trấn; các thôn đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả của tổ thu gom rác thải; huyện đã tiến hành thu gom, vận chuyển rác thải đi xử lý tại xã Đại Đồng. Cơ bản đã khắc phục ô nhiễm môi trường nhất là ở những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, các khu công nghiệp. Tỷ lệ rác thải công nghiệp được thu gom xử lý đạt cao, xây dựng được hầm khí sinh học Biogas xử lý chất thải chăn nuôi, đã hạn chế được tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý vào các sông, kênh, mương, ao hồ.

Các công ty doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện đã thực hiện và tuân thủ nghiêm Luật bảo vệ môi trường, định kỳ tiến hành quan trắc ô nhiễm môi trường và thực hiện theo những nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

1.1.7. Đánh giá chung
* Lợi thế:

- Văn Lâm có lợi thế về vị trí địa lý, gần thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có quốc lộ 5A chạy dọc huyện, có tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng chạy qua.v.v... rất thuận tiện cho việc giao lưu với các thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng: Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội, vv.. Đây là yếu tố nổi trội để Văn Lâm có thể liên kết, trao đổi và thu hút vốn, công nghệ, thông tin vào phát triển kinh tế huyện.

- Lợi thế về tài nguyên đất nông nghiệp màu mỡ, phù hợp với giống lúa cao sản, đặc sản, cây thực phẩm, cây ăn quả đặc sản, cây công nghiệp,... Một nền nông nghiệp ổn định, cơ sở đảm bảo cho an ninh lương thực và tạo đà cho công nghiệp hóa nông thôn.

* Hạn chế:

- Khí hậu một số năm gần đây biến đổi thất thường, hàng năm còn bị úng một phần đất thấp trũng bị ngập. Nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện cho sâu bệnh phá hoại mùa màng phát triển mạnh.

- Vấn đề ô nhiễm, dịch bệnh không lớn, song cũng đã ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ của nhân dân.
1.2. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội:
(Theo báo cáo “Tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021 của UBND huyện Văn Lâm”)

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2021.
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tuy nhiên, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm theo nguyên tắc, rõ người, rõ việc, thời gian cụ thể. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND huyện điều hành, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực thiện theo kế hoạch; đồng thời thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, vì vậy tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của huyện đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như sau.  

1.2.1.  Sản xuất công nghiệp, TTCN và thương mại - dịch vụ

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp-TTCN huyện Văn Lâm giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025; rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra liên ngành phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai kế hoạch hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; kiểm tra kiến thức về ATTP, cung cấp danh sách các cơ sở thực phẩm không thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP; triển khai việc cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công và giấy phép bán lẻ rượu. Thị trường hàng hóa phong phú và đa dạng, giá cả ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

1.2.2. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân năm 2021 là 2.523,33ha/2.571,02 ha đạt 98,15%KH. Trong đó lúa là 2.105,02ha (lúa chất lượng cao là 1.542,56ha, chiếm 73,28%; lúa năng suất cao là 562,46ha, chiếm 26,72%); diện tích rau mầu là 418,31ha. Chương trình mạ khay-máy cấy toàn huyện đã triển khai 80,15ha đặt 66,79% kế hoạch tại 4 xã (Việt Hưng, Lạc Đạo, Chỉ Đạo và xã Minh Hải). Triển khai thực hiện tốt kế hoạch diệt chuột diện rộng vụ xuân 2021, hỗ trợ giống lúa cho các xã, thị trấn. 2 Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021 trên địa bàn huyện; kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông nghiệp năm 2021; kế hoạch phát triển làng nghề huyện năm 2021; đã triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường với 2.000.000 lượt m2 diện tích chuồng trại, môi trường khu vực chăn nuôi, khu vực ổ dịch cũ, nơi nguy cơ cao, khu vực công cộng. v.v... Kết quả nạo vét thuỷ lợi Đông Xuân năm 2020-2021 trên địa bàn huyện được 114.203,3m3/114.203,3m3 đạt 100%. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Triển khai xây dựng kế hoạch năm 2021 phấn đấu 04 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu; xây dựng 5-6 thôn đạt khu dân cư NMT kiểu mẫu; duy trì và nâng cao 09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Triển khai kế hoạch xây dựng chương trình Ocop, phấn đấu có 5-8 sản phẩm được công nhận. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các Nhà máy cấp nước sạch trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt đường ống, đồng hồ đến từng hộ gia đình.

1.2.3. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

a. Công tác quản lý đất đai: Hoàn thành thống kê đất đai hàng năm; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm giai đoạn 2021-2030; thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 681 thửa, thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận được 9,942 tỷ đồng; tiếp tục đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà tại các xã, thị trấn; thường xuyên đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm kế hoạch số 93ª/KH-UBND của UBND tỉnh, cơ bản không để phát sinh vi phạm mới.. 

b. Công tác quản lý môi trường: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải dân sinh trên địa bàn huyện; thu gom, vận chuyển, xử lý được 5.316,24 tấn; tiếp nhận, thẩm định xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 06 doanh nghiệp; tham gia hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 04 đơn vị do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; tổ chức thu phí đối với các tổ chức, cá nhân có phát sinh nước thải công nghiệp dưới 20 m3/ngày đêm được 25 đơn vị, nộp NSNN số tiền 77,5 triệu đồng. Hỗ trợ 25 xe thu gom rác thải đẩy tay cho 2 xã Lạc Hồng, Trưng Trắc; 

1.2.4. Lĩnh vực xây dựng cơ bản

Hoàn thiện và xin ý kiến hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Vlast - Văn Lâm; thẩm định 15 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng; tiến hành 03 cuộc kiểm tra chất lượng công trình và 05 cuộc kiểm tra trật tự xây dựng. Triển khai thực hiện 05 dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp. Tổng giá trị khối lượng thực hiện là 6,8 tỷ đồng (bằng 56,7% so với cùng kỳ năm trước); trong đó đầu tư xây dựng các công trình giao thông là 0,5 tỷ đồng; các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng là 6,3 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn đạt tổng giá trị khối lượng hoàn thành khoảng 117.145 triệu đồng (bằng 258,5% so với cùng kỳ năm trước); trong đó giao thông là 38.756 triệu đồng, xây dựng dân dụng là 334.215 triệu đồng. Thực hiện Đề án sắp xếp, đặt tên hệ thống đường xã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục đường bộ Việt Nam thủ tục đấu nối đường ĐH.12B vào QL.5 đồng thời bổ sung 21 vị trí đấu nối của hệ thống giao thông của huyện vào QL.5 làm tăng tính kết nối thúc đẩy giao thông phát triển.

1.2.5. Lĩnh vực tài chính - tiền tệ
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện 1.228,103 tỷ đồng (năm 2020 thực hiện 781,402 tỷ đồng), trong đó thu ngân sách theo kế hoạch giao thực hiện 1.022,612 tỷ đồng đạt 55,27% kế hoạch giao (năm 2020 thực hiện 663,304 tỷ đồng đạt 36,2% kế hoạch giao). Tổng chi ngân sách trên địa bàn thực hiện 237,939 tỷ đồng đạt 38,62% kế hoạch, trong đó chi ngân sách huyện thực hiện 146,367 tỷ đồng đạt 32,64% kế hoạch (năm 2020 thực hiện 162,948 tỷ đồng), chi ngân sách xã thực hiện 78,822 tỷ đồng đạt 47,93% kế hoạch. Ngân hàng NN&PTNT: Tổng nguồn vốn đạt 3,068 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với kế hoạch, tỷ lệ tăng 2,5%. Tổng dư nợ đạt 1,367 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với kế hoạch. Nợ quá hạn 2,4%/tổng dư nợ. 3 Ngân hàng chính sách xã hội: Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương là: 97,804 tỷ đồng, đạt 98,82% kế hoạch giao. Tổng dư nợ 256,562 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,45%/KH, tăng 21,186 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó không có nợ quá hạn. Số hộ dư nợ 7.892 hộ, gồm 10 chương trình cho vay. Quỹ tín dụng nhân dân: Tổng nguồn vốn của 05 quỹ tín dụng nhân dân là 559,831 tỷ đồng (tăng 7,288 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 1,32% so với cùng kỳ năm 2020). Các quỹ tín dụng đã tập trung cho nhân dân vay vốn để sản xuất và tiêu dùng với tổng dư nợ là 313,192 tỷ đồng (giảm 7,457 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 2,33% so với cùng kỳ năm 2020); nợ xấu 0,29 tỷ đồng (giảm 0,525 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 64,42% so với cùng kỳ năm 2020.

1.2.6. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Quy mô trường lớp ở các bậc học trong toàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Năm học 2020-2021 toàn huyện có 37 trường; trong đó: Mầm non có 14 trường (11 trường công lập) và 28 cơ sở mầm non tư thục/386 nhóm, lớp (272 công lập, 114 tư thục)/8.839 trẻ (tăng 18 nhóm, lớp và 37 trẻ so với cùng kỳ năm học trước); Tiểu học 11 trường/322 lớp/12.880 học sinh (giảm 02 lớp so với cùng kỳ năm học trước); THCS 12 trường/188 lớp/8.092 học sinh (tăng 4 lớp so với cùng kỳ năm học trước). Toàn ngành có 1.094 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 81 cán bộ quản lý, 1.094 giáo viên, 54 nhân viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 78% (theo Luật giáo dục 2019). Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường đạt chuẩn Quốc gia được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và từng bước chuẩn hóa ở từng cấp học; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2; các trung tâm học tập cộng đồng được duy trì và hoạt động nề nếp; công tác khuyến học khuyến tài ngày càng phát triển.

 Tăng cường chấn chỉnh nền nếp học sinh, giáo dục đạo đức học sinh và trật tự an toàn giao thông. Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện 8 môn văn hóa khối lớp 9, kết quả: 171 học sinh đạt giỏi cấp huyện tăng 68 giải so với năm học 2019-2020; tham dự cấp tỉnh 8 môn văn hóa lớp 9 đạt 44 giải (trong đó đạt 03 giải nhất, 08 giải nhì, 26 giải ba, 07 giải khuyến khích) tăng 09 giải so với năm học 2019-2020; có 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 36 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 7 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện; tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II năm 2021 đạt 6 giải (trong đó 02 giải ba) được UBND Tỉnh tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; tham gia Hội khỏe phù đổng tỉnh Hưng Yên đạt 11 huy chương (1 HCV, 6 HCB, 4 HVĐ), đạt giải nhì đồng đội nam và giải 3 toàn đoàn môn điên kinh được UBND Tỉnh tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường các điều kiện đảm bảo việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”; triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2021; Tổ chức hội thảo khoa học sư phạm ứng dụng môn: Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ THCS; triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho giáo viên và học sinh cấp THCS. Hướng dẫn các nhà trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tổ chức kiểm tra các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các trường mầm non Chỉ Đạo, mầm non Minh Hải và trường THCS Việt Hưng, đến nay trường Mầm nom Chỉ đạo đã được Sở GD&ĐT quyết định công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III hiện đang trình UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Các đơn vị trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh dừng đến trường đảm bảo nội dung, chương trình dạy học.

1.2.7. Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Dân số - kế hoạch hóa gia đình

Thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Đã kiểm tra 02 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong các dịp lễ, tết và tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cấp 05 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP và 06 giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác khám chữa bệnh không ngừng nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tổng số lượt người khám bệnh: 26.768 lượt, đạt 38,24% so với kế hoạch (tương đương với cùng kỳ năm 2020); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.489 lượt, đạt 24,8% so với kế hoạch. Số ngày điều trị nội trú: 9.930 ngày, đạt 30,2% (tương đương so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số bệnh nhân đang quản lý, điều trị (tiểu đường, huyết áp, COPD): 3103 người Công tác phòng chống dịch bệnh luôn triển khai, chủ động tích cực, kịp thời, đặc biệt là trong phòng chống đại dịch Covid-19. Đảm bảo bệnh viện an 5 toàn ở mức cao, đã tổ chức thu dung, điều trị, cách ly với tổng số là 3.122 người hiện đang cách ly theo dõi 1.448 người (Cách ly tại CSYT: 12TH; Cách ly tại khu cách ly tập trung: 42TH; Cách ly khách sạn: 83TH; Cách ly nơi cư trú: 1.311TH). Tính đến thời điểm hiện nay, chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2021, kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, kế hoạch đề án tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân 2021... Tổng số sinh là 350 người (giảm 19 người so với cùng kỳ năm 2020). Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,09% (giảm 0,06% so với cùng kỳ năm 2020). Tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 32,6% (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020); tỷ số giới tính khi sinh 128,8 nam/100 nữ (tương đương cùng kỳ năm 2020 là 128 nam/100 nữ)

1.2.8. Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thế thao

Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và Huyện; đặc biệt công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn dịch bùng phát; phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đến nay, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa là 100% (tăng 2,4% so với năm 2020), tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,2% (tăng 1,0% so với năm 2020); tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử quốc gia đặt biệt Chùa Thái Lạc, Khai mạc Lễ hội cầu mưa năm 2021 và Lễ công bố 02 bảo vật Quốc gia chùa Hương Lãng. Chỉ đạo, đôn đốc các xã thị trấn hướng dẫn Nhân dân tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đã xây dựng được 118 chương trình gốc với 2.100 nội dung tuyên truyền, (tăng hơn 400 lượt nội dung so với cùng kỳ năm 2020). Các nội dung phản ánh về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội...chất lượng chương trình và tin, bài ngày càng được nâng cao.
1.2.9. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội, Chữ thập đỏ

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1.789 đối tượng người có công, với số tiền trên 10,3 tỷ đồng và 5.287 đối tượng BTXH, với số tiền trên 4,8 tỷ đồng; Chi trả trợ cấp một lần, MTP cho 53 đối tượng NCC với tổng số tiền 730 triệu đồng; 92 đối tượng BTXH với tổng số tiền 494,4 triệu đồng; mua 57.416 thẻ BHYT cho các đối tượng, với tổng số tiền là 27,7 tỷ đồng; Quyết định cho hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho 374 đối tượng (trong đó 309 đối tượng là người cao tuổi, 40 đối tượng là người khuyết tật, 24 đối tượng chăm sóc nuôi dưỡng và 01 đối tượng là người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo); hỗ trợ tiền điện cho 460 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với tổng số tiền là 153,2 triệu đồng; hỗ trợ cho 176 gia đình có người thân qua đời đưa đi hoả táng với số tiền là 1.388 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ là 860 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ là 528 triệu đồng. 6 Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công với cách mạng; người cao tuổi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tổng số quà của các cấp, các ngành tặng cho các đối tượng trên địa bàn huyện là 14.902 suất, với tổng số tiền 6,182 tỷ đồng. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2021; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, kế hoạch công tác bình đẳng giới huyện Văn Lâm năm 2021. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ nghèo được triển khai kết quả đạt được 444 hộ nghèo (tăng 88 hộ so với cùng kỳ), chiếm 1,26% (giảm 0,27% so với cùng kỳ), hộ cận nghèo 503 hộ (giảm 205 hộ so với cùng kỳ), chiếm 1,43% (giảm 0,6% so với cùng kỳ), hộ nông nghiệp có mức sống trung bình 3.175 hộ chiếm 9,01%. Các công tác khác đều được triển khai tốt, kịp thời. Phát động phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã vận động nguồn lực và tặng trên 1.266 xuất quà, trị giá 513,7 triệu đồng đạt 115% KH tỉnh giao. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai kế hoạch hiến máu nhân đạo; đã vận động 166 người tham gia hiến máu, kết quả tiếp nhận được 119 đơn vị máu.

1.2.10. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương

Thực hiện các bước chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC gắn với công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC trên địa bàn của tổ kiểm tra công vụ. Đẩy mạnh áp dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính của huyện; nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả theo mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện và các xã, thị trấn. Thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Các thủ tục hành chính mới được UBND tỉnh ban hành đã được niêm yết kịp thời theo đúng quy định. Kết quả: Chỉ số cải cách hành chính của huyện được UBND tỉnh công bố xếp thứ nhất (bốn năm liên tiếp); Chính quyền cấp huyện đạt tiêu chuẩn chính quyền trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Công tác tổ chức, bộ máy được chú trọng, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế CB,CC,VC và người lao động tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn theo đúng tinh thần và các văn bản hướng dẫn; phối hợp và thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của huyện; Hoàn thành Đề án sáp nhập Phòng Y tế và chuyển toàn bộ chức năng quản lý Nhà nước về y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đề án sáp nhập Đài Truyền thanh với 7 Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Du lịch huyện và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa và truyền thanh huyện theo Quyết định và chủ trương của UBND tỉnh. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Hội; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đại hội Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn Ban Đại diện hội Người cao tuổi huyện tổng kết nhiệm kỳ; hướng dẫn Hội nạn nhân chất độc da cam Điôxin huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tổ chức Đại hội cấp xã, cấp huyện đối với Hội Cựu TNXP, Hội Khuyến học; công tác thanh niên, công tác tôn giáo và công tác Dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện. Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ. Kịp thời xét khen thưởng, công nhận danh hiệu các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

1.2.11. An ninh-Quốc phòng

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng, triển khai các tiềm lực khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chỉ đạo tổ chức triển khai giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo quy định; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, giao đủ 100% theo Kế hoạch; đăng ký, tiếp nhận 170 quân nhân xuất ngũ vào ngạch dự bị, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các đơn vị liên quan trực 24/24h tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đồng thời rà soát truy vết các đối tượng thuộc các trường hợp F1, F2,...đưa về các khu cách ly tập trung theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Chỉ đạo ngành Công an nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và về tỉnh Hưng Yên, cách ly tại khách sạn Thăng Long và Á Đông trên địa bàn. Triển khai công tác đảm bảo ANTT các ngày lễ, tết đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng số phát hiện, xử lý vụ việc tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn: 80 vụ, đã khởi tố 28 vụ, 44 bị cáo. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT: Tổng số xử lý 563 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 576,830 triệu đồng, tạm giữ 84 phương tiện, tước 43 GPLX các loại. Trong đó: xử lý vi phạm về quá khổ 19TH, phạt tiền 68,05 triệu đồng; vi phạm quá tải 08TH phạt tiền 35,7 triệu đồng; xử lý vi phạm về nồng độ cồn 50TH, phạt tiền 260 triệu đồng…
1.2.12. Hoạt động Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án

Chưa có bc của Thanh tra Triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra, kết luận được 02/04 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực được thanh tra; đã kiến nghị các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục một số tồn tại, sai phạm được chỉ ra qua thanh tra; đã kiến nghị các đơn vị nộp số tiền 42,9 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Đã tiếp 46 lượt công dân (Giảm 40% so với cùng kỳ), số người được tiếp: 67 người (Giảm 8% so với cùng kỳ), tiếp nhận được 67 đơn thư (Tố cáo: 17 đơn; Khiếu nại: 10 đơn; đề nghị, phản ánh: 40 đơn) giảm 20% so với cùng kỳ; trong đó có 08 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện (tố cáo:01 đơn; khiếu nại: 07 đơn). Đối với các đơn 8 thư không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình. Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật tại các xã, thị trấn trên địa bàn; Triển khai việc truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2021 trên địa bàn huyện. Tiếp nhận hòa giải 34 vụ việc trong đó số vụ việc hòa giải thành 25 vụ việc, số vụ việc hòa giải không thành 05 vụ việc, số vụ việc chưa giải quyết 04 vụ việc đạt 73,5% kế hoạch. Công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo quy định. Đã tiếp nhận chứng thực: bản sao từ bản chính: 900 bản; chứng thực chữ ký người dịch: 01 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp; đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp; cấp bản sao giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp; ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch: 84 trường hợp. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thi hành án với tổng số việc phải thi hành là 493 việc = 701,895 tỷ đồng (giảm 30 việc, tăng 543,604 tỷ đồng); trong đó việc cũ chuyển sang 282 việc = 265,363 tỷ đồng, số việc mới thụ lý trong 6 tháng là 211 việc = 436,532 tỷ đồng. Số việc chưa có điều kiện thi hành là 114 việc = 80,385 tỷ đồng, số việc có điều kiện thi hành 379 việc = 621,511 tỷ đồng; có 05 việc ủy thác với số tiền 3,89 triệu đồng; đã giải quyết xong 192 việc = 18,411 tỷ đồng (giảm 55 việc bằng 22,5% so với cùng kỳ; tăng 2,948 tỷ đồng bằng 19% so với cùng kỳ); số việc còn phải thi hành là 301 việc = 683,484 tỷ đồng (tăng 25 việc, tăng 540,657 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020).

1.3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

1.3.1. Tồn tại, hạn chế

- Tình trạng xả thải, nước thải chăn nuôi, công nghiệp, sinh hoạt vào hệ thống thủy lợi làm nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sản xuất thấp dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng không sản xuất nhiều; các nhà máy nước sạch chưa triển khai lắp đặt đường ống, đồng hồ đến từng hộ dân nên việc sử dụng nước sạch còn ít. Do ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp tục diễn biến nên sản lượng tiêu thụ nông sản chậm, giá thực phẩm giảm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. - Việc kê khai đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất còn chậm; còn tình trạng đổ, đốt rác ven đường giao thông, một số cơ sở sản xuất kinh doanh xả chất thải gây ô nhiễm môi trường; Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải dân sinh còn nhiều bất cập, một số xã để rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. - Một số dự án chậm tiến độ (đường nối CCN Tân Quang với QL5; đường nối khu A-B cụm CN Tân Quang với QL5; đường trục chính CCN Tân Quang; các dự án KDCM đấu giá quyền SDĐ xã Lạc Đạo, Đình Dù; Trường Mầm non xã Lạc Hồng); Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. - Đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các cấp học còn thiếu nhiều so với quy định. Do dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại đúng thời điểm kết thúc năm học nên ảnh hưởng đến công tác dạy và học của các cơ sở giáo dục. Việc đánh giá kết quả học 9 tập cuối năm của học sinh củng bị ảnh hưởng. - Tỷ lệ người sinh con thứ 3 và tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao. - Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình TTATGT vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. - Việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao; việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa triệt để, một số xã còn để đơn thư kéo dài.
1.3.2. Nguyên nhân

- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp cho nên một bộ phận nông dân không thiết tha với sản xuất nông nghiệp. - Ý thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường của của người dân và một số doanh nghiệp chưa nghiêm; việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường ở cấp cơ sở còn thiếu kiên quyết; kinh phí dành cho việc xử lý rác thải còn nhiều khó khăn. - Nhà máy nước sạch An Sinh chưa đi vào hoạt động; do người dân chưa dân chưa đăng ký sử dụng nước sạch. - Tiến độ công tác GPMB chậm, chưa đáp ứng tiến độ thực hiện dự án; kinh phí bố trí chưa kịp thời; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và năng lực của một số nhà thầu thi công còn hạn chế. - Cộng tác viên dân số thay đổi, biến động nên công tác tuyên truyền, phổ biến hiệu quả chưa cao. - Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại chưa giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, tồn đọng và mới nảy sinh của một số đơn vị. - Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành của một số xã, thị trấn hiệu quả chưa cao; chưa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

1.4. Phương hướng nhiệm vụ

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn. Đôn đốc các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; đôn đốc thực hiện thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, trong đó tập trung cao một số sắc thuế ..............Tập trung triển khai thi công các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2021, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư. 

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động người dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

3. Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệp kỳ 2021-2026. 

4. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức Lễ đón bằng di tích cấp Quốc gia đặc biệt Chùa Thái Lạc-xã Lạc Hồng và Lễ hội truyền thống chào mừng sinh 10 nhật Bác đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Hướng dẫn xã Minh Hải, xã Lạc Hồng, xã Việt Hưng tổ chức lễ công bố Quyết định 02 bảo vật Quốc gia chùa Hương Lãng, lễ đón bằng di tích Quốc gia Đình Sầm Khúc và tổ chức Lễ hội Cầu mưa. 

5. Tiếp tục triển khai xây dựng các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn các chủ thể xây dựng nội dung và chuẩn bị hồ sơ chương trình ocop; đôn đốc nhà máy nước An Sinh hoàn thành đưa vào sử dụng và tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch phấn đấu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt khoảng 80%. 

6. Tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; đẩy nhanh tiến độ xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án dồn thửa đổi ruộng. Tăng cường kiểm tra, tập trung xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường; kiểm tra, đôn đốc công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải. 

7. Tiếp tục tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh, kế hoạch số 48 của UBND huyện, không để vi phạm mới phát sinh. 

8. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Lâm giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025.Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Vlast-Văn Lâm. Đôn đốc tư vấn lập đồ án thực hiện các bước tiếp theo đồ án quy hoạch 1/500 các xã, thị trấn: Như Quỳnh, Tân Quang, Trưng Trắc, Dình Dù, Lạc Hồng, Lạc Đạo. Lập quy hoạch vùng phát triển đô thị huyện Văn Lâm gồm các xã, thị trấn: Như Quỳnh, Tân Quang, Trưng Trắc, Đình Dù, Lạc Hồng, Lạc Đạo, Minh Hải, Chỉ Đạo. Tăng cường chỉ đạo quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. 

9. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, GPMB để cán bộ và Nhân dân hiểu, đồng thuận, chấp hành; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực đất để đẩy nhanh tiến độ GPMB và tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình chuyển tiếp năm 2021; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn. 

10. Chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi trên địa bàn; chỉ đạo ngành Giáo dục tổng kết năm học 2020-2021; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác thay đổi sách giáo khoa và triển khai kế hoạch hoạt động hè cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, triển khai các hoạt động hè cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Tích cực tuyên truyền ngăn chặn tình trạng bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. 

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; ổn định bộ máy cán bộ dân 11 số và cộng tác viên ở cơ sở; tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế chọn lựa giới tính nhằm hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3+ và chênh lệch giới tính trên địa bàn. 

12. Tiến hành kiểm tra công vụ theo Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở trong thực thi công vụ; nâng cao chỉ số PAPI.... 

13. Đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn và quy định của pháp luật. Duy trì tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, tránh đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp. Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Sau khi kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 31/5/2021. UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2020 và bổ sung tại quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 cụ thể như sau:
2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Lâm
Bảng 01: Kết quả các công trình dự án đã thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021
 Đơn vị tính: ha
	STT
	TÊN DỰ ÁN
	XÃ, THỊ TRẤN 
	DIỆN TÍCH

	
	
	
	

	1
	 Đường ĐH19 đoạn Km5+400 đến Km7+00
	 Xã Lạc Đạo,
	0,35

	
	
	 Xã Chỉ Đạo
	0,35

	2
	Dự án đầu tư nhà máy nước sạch An Sinh
	Xã Lạc Đạo
	0,23

	3
	Dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500kv Phố nối và các đường dây đấu nối (làm đường vào TBA)
	Xã Lương Tài
	0,06

	4
	Nhà máy sản xuất ống thép của Công ty TNHH Phú Vinh Hưng Yên
	Xã Minh Hải
	2,10

	5
	Khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh TT Như Quỳnh
	Thị trấn Như Quỳn
	0,57

	6
	Đường ĐH15 đoạn Km4+500 đến Km7+50(Lương Tài 2 ha, Việt Hưng 2,25 ha).
	Xã Lương Tài
	2,00

	
	
	Xã Việt Hưng
	2,25

	7
	Đường cụm CN Tân Quang, huyện Văn Lâm (đoạn từ công ty EXPERIA JSC đến Cty Hữu Nghị)
	Xã Tân Quang
	2,45

	8
	Vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng đường trục trung tâm
	Thị trấn Như Quỳn
	0,66

	9
	Đường ĐH.13 kéo dài huyện Văn Lâm (Chỉ Đạo 2,4; Lạc Đạo 1,6)
	Xã Chỉ Đạo
	2,40

	
	
	Xã Lạc Đạo
	1,60

	10
	Dự án xây dựng chợ Đình Dù và trung tâm thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bắc Việt
	Xã Đình Dù
	0,90

	11
	Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp TTTM và Khu nhà ở liền kề để bán của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải (Việt Hưng 1,5 ha, Đại Đồng 2,2 ha)
	Xã Đại Đồng
	3,40

	12
	Nhà văn hóa xã Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,60

	13
	Dự án điểm trung chuyển rác thải thôn Phả Lê
	Xã Việt Hưng
	0,05

	14
	Bãi xử lý chất thải thôn Nhạc Lộc
	Xã Trưng Trắc
	0,10

	15
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Lạc Đạo
	0,45

	16
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Lương Tài
	0,90

	17
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Hồng (đã có QĐ thu hồi, chưa bàn giao đất)
	Xã Lạc Hồng
	0,43

	18
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Thị Hằng/ Đoàn Hùng Cường 
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	19
	 Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Dương Đức Viên / Đỗ Thị Thanh Hương
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	20
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Thị  Thục / Đỗ Văn Hậu
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	21
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thùy Linh
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	22
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Ích Vương / Nguyễn Thị Phương
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	23
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Thế Trang / Đào Thị Nhung
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	24
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Thị Hải Yến / Hoàng Trung Kiên
	Xã Lạc Hồng
	0,03


	25
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Trần Thị Yến / Nguyễn Minh Thẩm
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	26
	Chuyển mục đích từ đất  trồng cây lâu năm sang đất ở của Hoàng Văn Qúy / Vũ Thị Hường
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	27
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Vũ Quốc Tuấn
	Xã Việt Hưng
	0,03

	28
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Cao Huy Ca
	Xã Tân Quang
	0,03

	29
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Bùi Văn Tin
	Xã Tân Quang
	0,02

	30
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Thị Tâm
	Xã Chỉ Đạo
	0,03

	31
	Tái định cư phục vụ GPMB dự án nối CCN Tân Quang và QL5A
	Xã Tân Quang
	0,42

	32
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Minh Hải
	2,50

	33
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lương Tài 
	Xã Lương Tài
	3,16

	34
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở (Huyện làm CĐT)
	Xã Chỉ Đạo
	0,68

	35
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Tiến Thành
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	36
	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở liền kề để bán Hưng Yên
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,24

	Tổng
	 
	29,22


- Tính đến thời điểm 31/12/2021 trên địa bàn huyện Văn Lâm đã thực hiện được 36/296 công trình được phê duyệt theo kế hoạch với diện tích 29,22/932,63 ha đạt 12,16 % tổng số công trình và 3,13% diện tích được xét duyệt. Kết quả thực hiện các công trình đạt tỉ lệ thấp. Nguyên nhân do số lượng công trình, diện tích đăng ký nhiều nhưng nguồn lực có hạn, các giải pháp để thực hiện kế hoạch còn hạn chế, vướng giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa... 
Hầu hết các dự án đã tiến hành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn khá chậm so với kế hoạch bởi công tác bồi thường, hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn, do giá đất thị trường được đẩy lên khá cao chưa thỏa đáng yêu cầu của người dân có đất thu hồi, chuyển nhượng. Sự mất cân bằng, không đồng đều trong công tác bồi thường, hỗ trợ  giữa các dự án nhận chuyển nhượng và dự án thu hồi đất nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, Công tác dồn ô đổi thửa ở một số xã thị trấn chưa hoàn thiện, hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của sự phát triển.
2.1.2. Đánh giá kết quả theo chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt trong điều kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Lâm
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 02: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2021
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt năm 2021(ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích thực hiện năm 2021
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+)
giảm (-)
ha
	Tỷ lệ
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	7.521,38
	7.521,38
	-        0,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3.041,96
	3.767,31
	725,35
	80,75

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2.192,77
	2.827,50
	634,73
	77,55

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.192,77
	2.827,39
	634,62
	77,55

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	216,88
	280,36
	63,48
	77,36

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	252,45
	290,09
	37,64
	87,02

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	212,40
	220,83
	8,43
	96,18

	1.5
	Đất làm muối
	LMU
	
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	167,45
	148,53
	-18,92
	112,74

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.477,12
	3.750,00
	-727,12
	83,76

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	1,62
	0,42
	-1,20
	25,95

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,34
	2,34
	
	100,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	568,90
	480,45
	-88,45
	84,45

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	290,40
	169,55
	-120,85
	58,39

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	48,89
	15,03
	-33,86
	30,74

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	736,99
	466,53
	-270,46
	63,30

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	-
	-
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0,01
	0,25
	0,24
	4,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.499,90
	1.470,11
	-29,79
	98,01

	-
	Đất giao thông
	DGT
	919,49
	891,77
	-27,72
	96,99

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	297,81
	318,21
	20,40
	106,85

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	12,91
	11,33
	-1,58
	87,74

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	2,91
	2,91
	
	100,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	51,59
	58,53
	6,94
	113,44

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	20,39
	20,78
	0,39
	101,90

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	27,73
	23,53
	-4,20
	84,86

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	1,00
	0,98
	-0,02
	98,26

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	21,74
	4,03
	-17,71
	18,54

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	24,18
	24,03
	-0,15
	99,4

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	23,47
	23,47
	-
	100,00

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	87,97
	85,40
	-2,57
	97,08

	-
	Đất chợ
	DCH
	8,70
	5,14
	-3,56
	59,08

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh 
	DDL
	
	0,71
	0,71
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	-
	-
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	1,39
	5,73
	4,34
	411,03

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	751,18
	725,13
	-26,05
	96,53

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	356,40
	187,52
	-168,88
	52,62

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12,66
	12,66
	-
	100,00

	2.16
	Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,016
	0,02
	0,004
	122,14

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	-
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	13,71
	11,19
	-2,52
	81,59

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	76,89
	76,98
	0,09
	100,12

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	112,58
	121,58
	9,00
	107,99

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	2,77
	2,80
	0,03
	100,92

	2.22
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	0,47
	1,00
	0,53
	213,22

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2,30
	4,07
	1,77
	56,60


a. Đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp theo kế hoạch được phê duyệt năm 2021 là 3.041,96 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 3.767,31 ha, tăng 725,35 ha, đạt 80,75% so với kế hoạch cụ thể như sau:

- Đất trồng lúa: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021 là 2.192,77 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 2.827,39 ha, tăng 634,73 ha, đạt 77,55% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021  là 216,88 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là  280,36 ha, tăng 63,48 ha, đạt 77,36% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021 là 252,45 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 290,09 ha, tăng 37,64 ha, đạt 87,02% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021  là 212,40 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 220,83 ha, tăng 8,43 ha, đạt 96,18% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021 là 167,45 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 148,53 ha, giảm 18,92 ha, đạt 112,74% so với kế hoạch được duyệt.

b. Đất phi nông nghiệp 


Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp được duyệt năm 2021 là 4.477,12 ha. Kết quả thực hiện ha, giảm 727,12 ha, đạt 83,76% so với kế hoạch cụ thể như sau:
- Đất quốc phòng: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021  là 1,62 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 0,42 ha, giảm 1,20 ha đạt 25,95% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

- Đất an ninh: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021 là 2,34 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 2,34, đạt 100% kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất khu công nghiệp: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 568,90 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 480,45 ha, giảm 88,45 ha đạt 84,45% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

- Đất cụm công nghiệp: kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt năm 2021 là 290,40 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 169,55 ha, giảm 120,85 ha, đạt 58,39% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất thương mại dịch vụ: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 48,89 ha. Kết quả thực tính đến ngày 31/12/2021 là 15,03 ha, giảm 33,86 ha, đạt 30,74% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 736,99 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 466,53 ha, giảm 270,46 ha đạt 63,30% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm sứ: Kết quả được phê duyệt năm 2021 là 0,01 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 0,25 ha, tăng 0,24 ha đạt 4,00% chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 1.499,90 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là  1.470,11 ha, giảm 29,79 ha, đạt 98,01% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Trong đó:
+ Đất giao thông: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 919,49 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 891,77 ha, giảm 27,72 ha đạt 96,99% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

+ Đất thủy lợi: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 297,81 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 318,21 ha, tăng 20,40 ha đạt 106,85% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 12,91 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 11,33 ha, giảm 1,58 ha đạt 87,74% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 2,91 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 2,91 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 51,59 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 58,53 ha, tăng 6,94 ha đạt 113,44% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 20,39 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 20,78 ha, tăng 0,39 ha đạt 101,90% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất công trình năng lượng: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 27,73 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 23,53 ha, giảm 4,20 ha đạt 84,86% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 1,00 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 0,98 ha, giảm 0,02 ha đạt 98,26% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 21,74 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 4,03 ha, giảm 17,71 ha đạt 18,54% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 24,18 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 24,03 ha, giảm 0,15 ha,  đạt 99,40% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 23,47 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 23,47 ha, đạt 100,03% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 87,97 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 85,40 ha, giảm 2,57 ha. đạt 97,08 so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất chợ: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 8,70 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 5,14 ha, giảm 3,56 ha. đạt 59,08 so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
- Đất danh lam thắng cảnh: Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021  là 0,71 ha, tăng 0,71 ha kế hoạch sử dụng đất được duyệt không có chỉ tiêu này.
- Đất vui chơi, giải trí công cộng: Kết quả được phê duyệt năm 2021 là 1,39 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 5,73 ha, tăng 4,34 ha  đạt 411,03% chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất ở nông thôn: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 751,18 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 725,13 ha, giảm 26,05 ha, đạt 96,53% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất ở đô thị: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 356,40 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 187,52 ha, giảm 168,88 ha, đạt 52,62% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất trụ sở cơ quan: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 12,66 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 12,66 đạt 100% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 0,016 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 0,02 tăng 0,004 ha đạt 122,10% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kết quả được phê duyệt năm 2021 là 13,71 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/202 là 11,19 ha, giảm 2,52 ha đạt 81,59% chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất sông ngòi, kênh, rạch,suối: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 76,89 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 76,98 ha tăng 0,09 ha đạt 100,12% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 112,58 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là  121,58 ha, tăng 9,00  ha đạt 107,99% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất phi nông nghiệp khác: Kế hoạch được duyệt năm 2021 là 2,77 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 2,80 ha, tăng 0,03 ha, đạt 100,92% so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất công trình công cộng khác: Kế hoạch được phê duyệt năm 2021 là 0,47 ha. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là 1,00 ha, tăng 0,53 ha đạt 66,10%

c. Đất chưa sử dụng
Kế hoạch được duyệt năm 2021 đất chưa sử dụng của huyện Văn Lâm là 2,30 ha, kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021 là  4,07 ha, tăng 1,77 ha đạt 56,60% chỉ tiêu so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

2.2.1. Những mặt đã đạt được

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp đã tạo điều kiện cho ngành Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, cũng như quy hoạch kế hoạch phát triển của các ngành, các lĩnh vực.

- Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 làm cơ sở pháp  lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

2.2.2. Những mặt còn tồn tại

Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất trong thời gian qua không phù hợp vì vậy nhiều người dân không đồng tình với việc đền bù khi thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

- Các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất để xây dựng, mở rộng, chỉnh trang phát triển còn cao nhưng thực hiện còn thấp, chưa hết diện tích. Một phần do nguồn vốn còn hạn chế, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, các dự án dự kiến thực hiện theo phương thức khai thác quỹ đất bị chậm hoặc không thực hiện được so với kế hoạch đề ra.

- Một số dự án sau khi được phê duyệt chậm triển khai xây dựng đã làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
- Nhiều công trình dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhưng không triển khai thực hiện, đăng ký mang tính chất dự phòng chưa sát với thực tế, diện tích đưa vào kế hoạch nhiều trong đó nguồn lực đầu tư hạn chế nên dẫn đến kết quả thực hiện thấp.

2.3. Đánh giá nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

* Nguyên nhân khách quan:

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có một số dự án triển khai theo hình thức BT dẫn đến khi một số dự án chậm, các dự án khác cũng chậm theo (KCN Phố Nối A mở rộng, Khu nhà ở dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh,...).
UBND các xã, thị trấn và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện đăng ký nhu cầu sử dụng đất cao tuy nhiên nguồn vốn thực hiện không đáp ứng được nhu cầu.

Đối với các chủ đầu tư dự án, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất để hoàn thiện các thủ tục đất đai dẫn đến tình trạng công trình kéo dài chậm tiến độ.
Một số chủ đầu tư đăng ký dự án mang tính chất đón đầu, dự báo nên khi điều kiện cho phép thì lại chậm triển khai.

Nguồn thu từ đất chủ yếu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên giá đất tương đối cao so với điều kiện kinh tế của người dân nên việc thực hiện gặp khó khăn.
Nguồn vốn đầu tư vào địa phương chưa đủ mạnh để thực hiện hết các công trình kế hoạch được duyệt.
* Nguyên nhân chủ quan:

Công tác dự báo chưa sát với tình hình thực tế địa phương nên khi thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, thường phụ thuộc vào quy hoạch, kế hoạch thực hiện của các ngành liên quan nên chưa thật sự phù hợp với điều kiện của địa phương
Một số xã chưa chủ động thực hiện các công trình mà cấp xã đã đăng ký thực hiện.

Nguồn vốn để thực hiện các công trình theo kế hoạch sử dụng đất gặp khó khăn nhất là nguồn vốn xây dựng các công trình công cộng.

Cơ chế thị trường làm cho đất đai ngày càng có giá trị, một mặt cũng làm khó khăn cho công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất như vấn đề đền bù, giao đất, giải phóng mặt bằng...

Mặc dù đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các chỉ tiêu nhưng do thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu yếu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và chi trả tiền GPMB nên các dự án bị trì trệ chưa thực hiện được.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa sát với thực tiễn, do chưa bám sát vào quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt mà thường chỉ căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, xã và các tổ chức sử dụng đất. Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện.

Một số nhà đầu tư khi được giao đất đã không còn đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án theo tiến độ do biến động của kinh tế thị trường, nguồn vốn vay hẹp và đang trong quá trình điều chỉnh thiết kế dự án,…

Một số dự án công trình công cộng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng tiến độ giải ngân vốn chậm. Một số công trình, dự án thương mại, dịch vụ được UBND huyện đưa vào phương án QHSDĐ để thu hút đầu tư, nhưng đến cuối kỳ quy hoạch, các nhà đầu tư vẫn chưa đăng ký thực hiện dự án do không đủ năng lực tài chính hoặc chưa xác định được mục đích đầu tư.
Chưa chủ động về nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình đã đăng ký trong phương án quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Dẫn đến một số dự án đã có thông báo thu hồi đất nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được do Chủ dự án vẫn chưa có đủ kinh phí để thực hiện. 
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022:
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất:
Để đảm bảo xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Lâm làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022. Do chỉ tiêu phân bổ cho KHSD đất cấp huyện năm 2022 chưa có. Theo đó chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được xác định phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp tỉnh và của huyện Văn Lâm đã được phê duyệt. Vì vậy UBND huyện Văn Lâm đã xây dựng chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của huyện dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và phù hợp với các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện Văn Lâm.

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực:

Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, thực trạng phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, hiện trạng và xu hướng biến động sử dụng đất; căn cứ vào các mục tiêu, định hướng phát triển nền kinh tế - xã hội của huyện Văn Lâm, của tỉnh Hưng Yên năm 2022; trên cơ sở các dự báo, tính toán về nhu cầu, định hướng sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực và tiềm năng đất đai có thể đáp ứng (về số lượng, chất lượng) trên các địa bàn cụ thể…Công tác lập kế hoạch sử dụng đất đai năm 2022 được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu về đất đai (đảm bảo sử dụng tiết kiệm, khoa học, hợp lí và có hiệu quả) cho hiện tại để phát triển các ngành kinh tế (với biện pháp ưu tiên phát triển các ngành, các lĩnh vực mũi nhọn, có ưu thế); là cơ sở để thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phục vụ cho công tác thống nhất quản lí Nhà nước về đất đai trên lãnh thổ huyện, tỉnh, đáp ứng được các mục tiêu kinh tế - xã hội (đạt hiệu quả đồng bộ cả 3 lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường), góp phần phát huy lợi thế về vị trí địa lý, đất đai của huyện trong thời gian tới vươn lên thành một huyện phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu của tỉnh
Với các cơ sở và mục tiêu nêu trên, phương án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phân bố sử dụng đất đai cụ thể cho từng mục đích sử dụng với tổng diện tích tự nhiên không thay đổi so với năm 2021. 


3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 xin được chuyển tiếp sang năm 2022. 
Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, năm 2022 tiếp tục đưa vào thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất của huyện. Số lượng công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 gồm 257 công trình chuyển tiếp với tổng diện tích 795,60 ha. Trong đó:

+ Số lượng công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 chuyển sang là 224 công trình với diện tích 793,19 ha.
+ Số lượng công trình, dự án không phải thu hồi đất năm 2021 chuyển sang là 33 công trình với diện tích 2,41 ha.
Gồm các dự án sau:
Bảng 03: Các dự án đã được phê duyệt của huyện Văn Lâm 

năm 2021 xin chuyển tiếp năm 2022
	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích quy hoạch (ha)

	
	
	
	

	A
	Công trình dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	 
	

	I
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh
	 
	

	1
	Đất quốc phòng
	 
	1,2

	 
	Dự án xây dựng ban chi huy quân sự huyện Văn Lâm
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,2

	II
	Công trình, dự án để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
	 
	

	II.1
	Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
	 
	

	II.2
	Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
	 
	

	 
	Các công trình chuyển tiếp năm 2021
	 
	

	2
	Đất khu công nghiệp
	 
	86,0193

	 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A (391,6ha) 
	Xã Lạc Hồng
	5,9393

	 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (204,84 ha)
	Xã Minh Hải
	10,44

	 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (92,5ha)
	Xã Lạc Hồng
	3,23

	 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (92,5ha)
	Xã Minh Hải
	21,98

	 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (204,84 ha) (Lạc Đạo 29,77 ha; Minh Hải 14,66 ha)
	Xã Lạc Đạo
	29,77

	
	
	Xã Minh Hải
	14,66

	B
	Công trình dự án còn lại
	 
	

	B1
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	 
	

	I
	Đất nông nghiệp khác
	 
	9,61

	 
	Dự án đầu tư của Hợp tác xã chăn nuôi - Dịch vụ an toàn Siêu Việt
	Xã Lạc Đạo
	3,38


	 
	Khu sinh thái và trồng rau sạch công nghệ cao Vina của công ty CPĐT phát triển công nghệ cao Vina
	Xã Minh Hải
	6,23

	II
	Đất cụm công nghiệp
	 
	127,95

	 
	Cụm công nghiệp Minh Hải 1
	Xã Minh Hải
	68,5

	 
	Cụm công nghiệp Minh Khai 
	Thị trấn Như Quỳnh
	46,38

	
	
	Xã Lạc Đạo
	5,96

	 
	Xưởng gia công cơ khí nắp đặt kết cấu thép kim khí và dịch vụ thương mại
	Xã Minh Hải
	2,63

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại mầu
	Xã Minh Hải
	2,31

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm bao bì từ nhựa Nguyên Sinh
	Xã Minh Hải
	2,17

	III
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	61,04

	 
	Đấu giá QSDĐ thương mại dịch vụ
	Xã Đình Dù
	0,07

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Khu dịch vụ thể thao, nhà hàng ăn uống
	Xã Tân Quang
	0,38

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án nhà hàng ăn uống, dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa
	Xã Lạc Đạo
	1,08

	 
	Thu hồi đất để đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư kho chứa hàng và dịch vụ lưu giữ phân phối hàng hóa 
	Xã Lạc Đạo
	0,46

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thương mại dịch vụ(TT thương mại dịch vụ Quỳnh Trang)
	Xã Tân Quang
	0,8

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thương mại dịch vụ
	Xã Tân Quang
	0,86

	 
	Trung tâm kho vận Logistics Hiếu Bắc
	Xã Lạc Đạo
	5

	 
	Khu thương mại và dịch vụ Thái Dương Xanh (LĐ=0,40; CĐ=2,0)
	Xã Lạc Đạo
	2

	 
	
	Xã Chỉ Đạo
	0,4

	 
	Trung tâm buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phân phối hàng hóa xăng dầu Thiên Như của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thiên Như
	Xã Đại Đồng
	3,82

	 
	Trung tâm thương mại Techwood
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,3

	 
	Dự án thương mại dịch vụ DNTN Xuân Trực
	Xã Đại Đồng
	2

	 
	Nhà máy sản xuất thương mại và dịch vụ may mặc ZMB của công ty TNHH ZMB
	Xã Đại Đồng
	3,23

	 
	Dự án xây dựng Công ty cổ phần Siêu thị Minh Hải
	Xã Minh Hải
	1,17

	 
	Trung Tâm TMDV Minh Hải của Công ty Cổ phần TM Minh Hải Hưng Yên.
	Xã Minh Hải
	1,25

	 
	Khu dịch vụ giải trí Thiên Nhi Ngọc
	Xã Chỉ Đạo
	0,42

	 
	Dự án nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ thương mại tổng hợp Tiến Phát Hưng Yên của công ty TNHH Hợp Tiến Phát Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	1,67

	 
	Công ty TNHH TMTH & SX Tuấn Đạt (Khu vui chơi giải trí)
	Xã Lương Tài
	0,6

	 
	Nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ, garage sửa chữa ô tô của công ty TNHH sản xuất và thương mại Olimpic
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,63

	 
	Nhà máy chế biến nông sản hàng hóa và phân phối hàng hóa Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Trường Hải
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,1

	 
	TT dịch vụ nhà hàng và khu thể thao vui chơi, giải trí, kho bãi, phân phối hàng hóa của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quang Khánh, Hưng Phát
	Xã Đại Đồng
	2,3

	 
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp của công ty môi trường Bình Minh Hưng Yên
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,22

	 
	Khu thương mại và dịch vụ Quỳnh Trang
	Xã Trưng Trắc
	1

	 
	Dịch vụ thương mại tổng hợp
	Xã Minh Hải
	1,1

	 
	Chuyển mục đích sử dụng đất của công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội - Hưng Yên 89
	Xã Trưng Trắc
	1,1

	 
	Dự án cảng ICD của công ty An Phúc Hưng Yên (chưa bàn giao đất)
	Xã Lạc Hồng
	17,2

	 
	Dự án đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần xuất khẩu Hương Thịnh Phát trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,69

	 
	Dự án kinh doanh siêu thị, DV lưu giữ hàng hóa và mua bán đồ gỗ mỹ nghệ của công ty TNHH thương mại và sản xuất HATT Như Quỳnh
	Xã Đại Đồng
	2,36

	 
	Trung tâm thương mại DV Châu Thủy của Cty TNHH Châu Thủy
	Xã Tân Quang
	3,55

	 
	Trung tâm dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Trường Anh
	Xã Tân Quang
	2,43

	 
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp TNAQ
	Xã Tân Quang
	0,85

	IV
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	284,72

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án khu SX các sản phẩm nhựa
	Xã Lạc Đạo
	2,2

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Xã Minh Hải
	3,47

	 
	Đấu giá QSDĐ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất đồ nội thất 
	Xã Chỉ Đạo
	1

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	Xã Chỉ Đạo
	0,64

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án nhà máy may mặc
	Xã Việt Hưng
	1,76

	 
	Đấu giá QSDĐ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Giáp Ct Xuân Đạt)
	Xã Tân Quang
	0,28

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ
	Xã Minh Hải
	1,33

	 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH  Phú Thành Sơn 
	Xã Chỉ Đạo
	2,09

	 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH Phong Thành 
	Xã Chỉ Đạo
	1

	 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH Đức Huy Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2

	 
	Dự án của Công ty TNHH Phúc Long Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,09

	 
	Nhà máy sản xuất chế biến kim loại màu của Công ty TNHH thương mại Tuấn Kiệt 
	Xã Chỉ Đạo
	1,9

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Hoàng Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Long.VL89 
	Xã Chỉ Đạo
	2,24

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ gán - ván sàn, bao bì gỗ của công ty TNHH Hải Nam Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	3,29

	 
	Nhà máy sản xuất khung nhà thép tiền chế, cấu kiện kim loại và gia công cắt xén giấy của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thịnh Phát Hưng Yên
	Xã Chỉ Đạo
	3,26

	 
	Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco của Công ty Cổ phần cơ khí và môi trường HN Emtechco 
	Xã Chỉ Đạo
	2,3

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, kho bãi và lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH QD Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	3,87

	 
	Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Minh Quang 
	Xã Chỉ Đạo
	1

	 
	Nhà máy thu mua chế biến, cô đúc kim loại mầu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH LTĐ Đức Mạnh
	Xã Chỉ Đạo
	3,3

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, gỗ ép xuất khẩu, kho bãi và lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH Gỗ Bảo Dương Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,43

	 
	Nhà Máy SX bê tông đúc sẵn - Công ty cổ phần Chỉ Đạo 
	Xã Chỉ Đạo
	1,12

	 
	Nhà máy xử lý, SX các sản phẩm phụ lông vũ xuất khẩu của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 
	Xã Chỉ Đạo
	4,94

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng của Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,73

	 
	Nhà máy chế biến nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH Minh Thương 
	Xã Chỉ Đạo
	1,3

	 
	Nhà máy sx các sản phẩm KL màu và nhựa của công ty TNHH thương mại môi trường Minh An Hiếu
	Xã Chỉ Đạo
	1,61

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ, ván ép và kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Phát  LTD
	Xã Chỉ Đạo
	2,32

	 
	Nhà máy sx các sản phẩm KL màu và nhựa của công ty TNHH Hưng Thịnh Gia LTD
	Xã Chỉ Đạo
	2

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Quang Anh
	Xã Chỉ Đạo
	2,7

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, gỗ ép bao bì gỗ xuất khẩu, kinh doanh thép định hình kho bãi và lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Nam Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	2,1

	 
	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thế Bình của công tyTNHH một thành viên thú y và thủy sản Thế Bình
	Xã Đại Đồng
	2,63

	 
	Nhà máy sản xuất thuốc thú y của công ty TNHH Jabiru Việt Nam 
	Xã Đại Đồng
	2,66

	 
	Nhà máy sản xuất khí oxy và san chiết gas, bêtông và đúc cọc, xưởng gia công kết cấu thép của công ty cổ phần đầu tư Đại Đồng 
	Xã Đại Đồng
	2,36

	 
	Nhà máy sản xuất Inox và thép định hình của công ty TNHH thương mại Trường Sơn Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	3,22

	 
	Nhà máy sản xuất phân vi sinh, chế phẩm sinh học và kho bãi, lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	3

	 
	Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Trường Anh Phát 
	Xã Đại Đồng
	2,75

	 
	Nhà máy sản xuất than hoạt tính, thiết bị lọc nước và khẩu trang chống độc của công ty TNHH Saehan Tech Vina
	Xã Đại Đồng
	2,06

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì Dũng Thư 
	Xã Đại Đồng
	2,06

	 
	Nhà máy cơ khí An Việt
	Xã Đại Đồng
	4,6

	 
	Nhà máy sản xuất và gia công đồng, kẽm Minh Hoàng của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	3,71

	 
	Nhà máy sản xuất kẽm Thanh Tùng của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng 
	Xã Đại Đồng
	3,79

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa Việt Nhật của công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,83

	 
	Công ty TNHH Dịch vụ Việt - Nhật và phân phối các SP nhựa gia dụng và nhựa Công nghiệp 
	Xã Tân Quang
	1,75

	 
	Công ty TNHH đầu tư SX nhựa Việt - Nhật 
	Xã Tân Quang
	3,04

	 
	Công ty TNHH Bao Bì sinh học Việt - Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,02

	 
	Công ty TNHH bao bì cao cấp Việt Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,36

	 
	Công ty TNHH Bao Bì Cát Tông Việt - Nhật 
	Xã Tân Quang
	2

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công ty Việt Trung
	Xã Tân Quang
	0,38

	 
	Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp MIKADO
	Xã Lạc Đạo
	6,98

	 
	Nhà Máy SX các thiết bị điện, linh kiện điện tử ATT
	Xã Lạc Đạo
	2,28

	 
	Dự án Kinh doanh sản xuất phụ kiện ngành may Vinasi (LĐ=1,40, CĐ=0,20)
	Xã Lạc Đạo
	1,4

	 
	
	Xã Chỉ Đạo
	0,2

	 
	Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Lâm Linh
	Thị trấn Như Quỳnh
	5,94

	 
	Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy Trường Phát 
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,42

	 
	Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy, sản xuất các sản phẩm từ nhựa, kinh doanh xăng dầu và kho lưu giữ phân phối hàng hóa của công ty An Phát
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,5

	 
	Nhà Máy SX khẩu trang, túi sưởi, túi chườm, mũ trùm đầu, bọc giày của Cty TNHH SX và PTTM Hướng Dương
	Xã Trưng Trắc
	1,83

	 
	Nhà máy sản xuất thùng phi sắt, bao bì thùng carton và các sản phẩm từ plastic của công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	4,48

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván sàn pha keo, kho bãi lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Hà Bắc Phát 
	Xã Đại Đồng
	2,73

	 
	Nhà Máy SX các SP gỗ Vân Anh
	Xã Đình Dù
	1,79

	 
	Nhà máy SX thép cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ 3 của công ty TNHH Minh Ngọc (MH=2,30; LH=7,20)
	Xã Minh Hải
	2,3

	 
	
	Xã Lạc Hồng
	7,2

	 
	Nhà máy XNK nguyên liệu và SX thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, TS phân bón hữu cơ; SX kết cấu thép tiền chế và phụ kiện của Cty TEDECO Hưng Yên
	Xã Minh Hải
	4,5

	 
	Nhà Máy SX nhựa Vạn Tân Thịnh của Cty cổ phần Vạn Tân Thịnh 
	Xã Minh Hải
	3,25

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, đồ gỗ nội thất cao cấp: Công ty TNHH Hoàng Anh Như Quỳnh 
	Xã Đại Đồng
	1,99

	 
	Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, đồ uống và đồ nhựa dùng trong ngành sản xuất đồ uống của công ty TNHH sản xuât và thương mại Thiên Thuận 
	Xã Đại Đồng
	2,81

	 
	Dự án mở rộng xưởng chế biến lương thực, thực phẩm cho thuê nhà xưởng kho bãi của công ty TNHH Tân Thịnh Hưng Yên
	Xã Chỉ Đạo
	2,11

	 
	Nhà máy sản xuất ván ép P&C 
	Xã Minh Hải
	1,3

	 
	Nhà Máy SX nhựa Đông Phương của Cty TNHH Vạn Minh Thành 
	Xã Minh Hải
	3

	 
	Nhà máy sản xuất ván ép của Công ty TNHH đầu tư SX Bùi Gia
	Xã Minh Hải
	1,3

	 
	Nhà Máy SX ván ép Hải Phú Linh của Cty TNHH SX và nhập khẩu  Hải Phú Linh 
	Xã Minh Hải
	1,3

	 
	Nhà máy sản xuất chân bàn máy  khâu và các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH đầu tư và SX Trường Thọ
	Xã Minh Hải
	1,3

	 
	Nhà Máy SX Băng Keo Trung Hoa của Cty TNHH SX và nhập khẩu Trung Hoa
	Xã Minh Hải
	2,14

	 
	Nhà máy nhôm của Công ty Cổ phần EuRoHa II
	Xã Minh Hải
	9,9

	 
	Nhà máy cán thép công nghệ 4.0 của công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại
	Xã Lạc Đạo
	4

	 
	Nhà Máy các sản phẩm nhựa của Cty TNHH TM sản xuất nhựa Hưng Yên
	Xã Lạc Đạo
	2,5

	 
	Sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến
	Xã Trưng Trắc
	1,96

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa cao cấp Việt Trung
	Xã Chỉ Đạo
	4,41

	 
	Nhà máy sản xuất cô đúc kim loại màu và cho thuê kho, bãi, nhà xưởng của cty cổ phần cơ khí Đông Phương
	Xã Minh Hải
	3,23

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm dân dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, kho bãi lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn Lâm Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	0,73

	 
	Nhà máy sản xuất nước đóng chai sấy quả Maca và kho chứa hàng hóa, dịch vụ tổng hợp của cty TNHH sản xuất và thương mại Đồng Anh
	Xã Đại Đồng
	2,5

	 
	Công ty CP Nhôm Đô Thành
	Xã Minh Hải
	5,52

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Phúc Hậu của Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhựa Phúc Hậu
	Xã Lạc Đạo
	3

	 
	Bãi chứa vật tư, bê tông và kho kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Tiến
	Xã Chỉ Đạo
	2,9

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván sàn, ko bãi và lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Huyền
	Xã Chỉ Đạo
	2,9

	 
	Dự ánNhà máy sản xuất lắp ráp máy xây dựng công trình, máy chuyên dùng các loại của công ty TNHH MTB Vina
	Xã Lạc Hồng
	2,21

	 
	Dự án nhà máy sx phân bón vi sinh của cty TNHH SXDV cơ điện Hà Nội (Lạc Hồng 2,15, Trưng Trắc 0,52)
	Xã Lạc Hồng
	2,15

	
	
	Xã Trưng Trắc
	0,52

	 
	Nhà máy sản xuất cabin xe ô tô Bảo Hưng
	Xã Trưng Trắc
	3,8

	 
	Nhà máy sản xuấy tấm lợp, ống thép, khung nhà thép và bình nước nóng II của Ct TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt
	Thị trấn Như Quỳnh
	7,93

	 
	Mở rộng nhà máy sản xuất kính của công ty CPTM và sản xuất kính Việt Hưng
	Xã Trưng Trắc
	6,04

	 
	Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông, đúc cọc bê tông và các sản phẩm từ bê tông
	Xã Chỉ Đạo
	1,5

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì carton
	Xã Chỉ Đạo
	3,18

	 
	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y 
	Xã Đại Đồng
	3,92

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ, kim loại màu
	Xã Chỉ Đạo
	2,3

	 
	Xưởng sản xuất, trưng bày và dịch vụ mỹ nghệ Minh Hải
	Xã Minh Hải
	1,93

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì Minh Dũng
	Xã Chỉ Đạo
	2,62

	 
	Nhà Máy SX nhựa Hòa Bình
	Xã Lạc Đạo
	2

	 
	Nhà máy sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	2,27

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất nông nghiệp
	Xã Minh Hải
	4,29

	 
	Nhà máy pha chế các sản phẩm hóa chất, xử lý môi trường mở rộng Tân Thành 
	Xã Minh Hải
	4,37

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ HM Vina 
	Xã Minh Hải
	1,86

	 
	Nhà máy sx gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hóa của cty TNHH thương mại Long Hùng  
	Xã Minh Hải
	1,82

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì Đức Minh
	Xã Chỉ Đạo
	1,36

	 
	Nhà máy sản xuất gạch Việt - Úc
	Xã Trưng Trắc
	3,03

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất Nhà máy SXKD máy móc thiết bị cẩu và dịch vụ ký gửi hàng hóa bến xe khách TTK
	Xã Đại Đồng
	3,59

	 
	Dự án của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Dũng
	Xã Tân Quang
	1,8

	 
	Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Trường Anh Phát của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trường Anh Phát
	Xã Tân Quang
	1,14

	V
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	 
	68,61

	1
	Đất giao thông
	 
	54,00

	 

	Xây dựng đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với đường QL 5A
	Xã Tân Quang
	1,6

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.15, huyện Văn 
Lâm (đoạn Km4+216-Km9+260 theo lý trình mới) Đại đồng=2,77 ha, VH= 2,78 ha
	Xã Đại Đồng
	2,7742

	
	
	Xã Việt Hưng
	2,7742

	 
	Đường nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (trên địa phận tỉnh Hưng Yên)
	Xã Đại Đồng
	1,68

	 
	XD đường nối khu A-B khu CN Tân Quang
	Xã Tân Quang
	2,88

	 
	Xây dựng đường ĐH 18 đoạn từ KDC mới TT Như Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,2

	 
	Xây dựng đường gom khu công nghiệp phía nam đường sắt từ Như Quỳnh đến Lương Tài (Đoạn từ Như Quỳnh đến DDT) Như Quỳnh 0,57 ha; Đình Dù 3,12 ha; Lạc Đạo 3,49ha; Chỉ Đạo 1,93 ha
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,57

	
	
	Xã Đình Dù
	3,12

	
	
	Xã Lạc Đạo
	3,49

	
	
	Xã Chỉ Đạo
	1,93

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km0+450-Km1+300)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,12

	 
	Mở rộng đường ĐH.11B huyện Văn Lâm
	Xã Đình Dù
	0,6

	 
	Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 380 đoạn Km2+910-km7+00
	Xã Minh Hải
	1,2

	
	
	Xã Chỉ Đạo
	1,2

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km+750-Km16+370)Dốc Nghĩa - Lương Tài
	Xã Chỉ Đạo
	2,98

	
	
	Xã Đại Đồng
	2,96

	
	
	Xã Việt Hưng
	2,96

	
	
	Xã Lương Tài
	2,96

	 
	Đường ĐH.13 (đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối A)
	Xã Lạc Đạo
	0,7

	 
	Đường ĐH.13 kéo dài huyện Văn Lâm (Chỉ Đạo 2,4; Lạc Đạo 1,6)
	Xã Lạc Đạo
	1,6

	
	
	Xã Chỉ Đạo
	2,4

	 
	Diện tích bổ sung làm đường giao thông và rãnh thoát nước cho khu đấu giá dân cư số 01 thôn Ngải Dương
	Xã Đình Dù
	0,14

	 
	Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đình Dù đoạn KM 0+443,57 đến Km0+964,57
	Xã Đình Dù
	1,26

	 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐH.10 huyện Văn Lâm đoạn từ Km2+350 đến Km3+550
	Xã Trưng Trắc
	1,24

	 
	Thu hồi đất để mở rộng đường ĐH 11 
	Xã Đình Dù
	0,01

	 
	Thu hồi đất để mở rộng đường ĐH 12B
	Xã Đình Dù
	0,02

	 
	Thu hồi đất để di chuyển trạm BTS của VNPT Hưng Yên phục vụ GPMB đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Cải tạo nâng cấp đường trục chính Cụm Tân Quang - huyện Văn Lâm
	Xã Tân Quang
	0,45

	 
	Làm đường giao thông phục vụ GPMB thực hiện dự án Nhà máy SX thép cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ 3
	Xã Lạc Hồng
	1,05

	 
	Thu hồi đất để di chuyển trạm BTS của VNPT Hưng Yên phục vụ GPMB đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên
	Xã Minh Hải
	2,19

	
	
	Xã Đại Đồng
	5,9

	2
	Đất thủy lợi
	 
	0,45

	 
	Dự án mở rộng xây dựng trạm cấp nước xã Chỉ Đạo 
	Xã Chỉ Đạo
	0,45

	3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	 
	1,16

	 
	Nhà văn hóa thôn Cự Dũng
	Xã Tân Quang
	0,56

	 
	Nhà văn hóa xã Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,6

	4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	2,59

	 
	Trường tiểu học xã Đình Dù thôn Ngải Dương
	Xã Đình Dù
	0,4

	 
	Trường mầm non xã Chỉ Đạo
	Xã Chỉ Đạo
	0,19

	 
	Trường mầm non Trung tâm xã Minh Hải
	Xã Minh Hải
	0,5

	 
	Trường mầm non chất lượng cao Văn Lâm của Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Liên Việt
	Xã Đình Dù
	1,5

	5
	Đất công trình năng lượng
	 
	3,77

	 
	Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 479, 481 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho KCN Như Quỳnh, tạo mạch vòng liên lạc với TBA 110kV Tân Quang, TBA 110kV Giai Phạm
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,09

	 
	Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 483, 485 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho Cụm CN Minh Khai - Giai đoạn 3
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,08

	 
	Dự án đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối
	Xã Việt Hưng
	0,3

	
	
	Xã Lạc Đạo
	0,27

	
	
	Xã Đại Đồng
	0,3

	
	
	Xã Minh Hải
	0,2

	
	
	Xã Đình Dù
	0,23

	 
	Dự án đường dây 110kV Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Như Quỳnh 
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,7

	 
	Đường dây 110 KV Phố Nối NC- rẽ Phố Nối Hải Dương
	Xã Việt Hưng
	0,5

	
	
	Xã Lương Tài
	0,5

	 
	Đường dây và trạm biến áp 110 KV Đại Đồng
	Xã Đại Đồng
	0,08

	 
	Cải tạo đường dây mạch kép 35 KV lộ 371, 372 E28.4
	Xã Chỉ Đạo
	0,02

	
	
	Xã Lạc Đạo
	0,02

	
	
	Xã Minh Hải
	0,02

	 
	Cải tạo đường dây mạch kép 22 KV lộ 465, 467 E28.4
	Xã Lạc Đạo
	0,02

	
	
	Xã Minh Hải
	0,02

	
	
	Xã Đình Dù
	0,02

	 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho cụm Minh Hải1
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	
	
	Xã Minh Hải
	0,04

	 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho KCN Phố Nối mở rộng
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	
	
	Xã Minh Hải
	0,04

	 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Minh Khai giai đoạn 3
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,08

	 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Như Quỳnh, làng nghề Minh Khai 
	Xã Tân Quang
	0,03

	
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	
	
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Tân Quang, KĐT Đại An, liên lạc vớ trạm biến áp 110 KV Văn Giang
	Xã Tân Quang
	0,04

	
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,04

	6
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	 
	6,33

	 
	Mở rộng nghĩa trang Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,11

	 
	Mở rộng nghĩa địa (LĐ =2ha; TT=2,08; LT=2,14)
	Xã Lạc Đạo
	2

	
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,08

	
	
	Xã Lương Tài
	2,14

	7
	Đất chợ
	 
	0,31

	 
	Dự án xây dựng chợ Đình Dù và trung tâm thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bắc Việt
	Xã Đình Dù
	0,31

	VI
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	 
	0,6

	 
	Khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh giáp huyện ủy Văn Lâm (Đình Dù)
	Xã Đình Dù
	0,6

	VII
	Đất ở tại nông thôn
	 
	93,93

	 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Trưng Trắc
	3

	 
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Đạo ( Đấu giá của xã 1,09 ha; UBND huyện 4,2 ha)
	Xã Lạc Đạo
	5,29

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Lạc Đạo
	0,18

	 
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Hồng
	Xã Lạc Hồng
	2,50

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	Xã Đại Đồng
	2,00

	 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở 
	Xã Việt Hưng
	2,48

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Tân Quang
	1,80

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở(UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)
	Xã Tân Quang
	0,70

	 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Chỉ Đạo
	2,11

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)
	Xã Đình Dù
	2,36

	 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)
	Xã Tân Quang
	0,30

	 
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A khu đô thị phía bắc QL5, thuộc Khu đô thị Phố Nối  (Giai đoạn II)
	Xã Minh Hải
	20,60

	 
	Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh (Đình Dù 4,5ha, Như Quỳnh 32,05 ha)
	Xã Đình Dù
	4,50

	 
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đình Dù - Trưng Trắc (TT 2,33 ha, Đình Dù 4,67 ha)
	Xã Trưng Trắc
	2,33

	
	
	Xã Đình Dù
	4,67

	 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (2 vị trí) (Tân Quang: 1,64ha; Như Quỳnh: 4,06ha)
	Xã Tân Quang
	1,64

	 
	Khu đô thị Đại An (NQ=3,96 ha, Tân Quang = 129,21 ha)
	Xã Tân Quang
	32,71

	 
	Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp TTTM và Khu nhà ở liền kề để bán của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải (Việt Hưng 1,5 ha, Đại Đồng 2,2 ha) (ONT 1,62 ha, DCH 0,5 ha, DGT 1,58 ha)
	Xã Đại Đồng
	0,22

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Lương Tài
	2,26

	 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở (Huyện làm CĐT)
	Xã Chỉ Đạo
	1,31

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	Xã Trưng Trắc
	0,97

	VIII
	Đất ở tại đô thị
	 
	57,01

	 
	Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh (Đình Dù 4,5ha, Như Quỳnh 32,05 ha)
	Thị trấn Như Quỳnh
	32,70

	 
	Khu nhà ở Như Quỳnh Thanh Tùng
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,18

	 
	Dự án Chợ và khu nhà ở Thương mại Như Quỳnh 
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,61

	 
	Dự án đổi đất cho 2 hộ để mở rộng đền Ghênh
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,10

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,10

	 
	Khu đô thị Đại An (NQ=3,96 ha, Tân Quang = 129,21 ha)
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,96

	 
	TT thương mại nhà phố
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,50

	 
	Khu nhà ở Hoàng Gia
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,43

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,37


	 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (2 vị trí) (Tân Quang: 1,64ha; Như Quỳnh: 4,06ha)
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,06

	IX
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	 
	2,50

	 
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đền Ghênh
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,00

	 
	Dự án mở rộng Đình Đại Từ
	Xã Đại Đồng
	1,50

	B2
	Công trình, dự án chuyển mục
đích sử dụng đất
	 
	

	*
	Các công trình, dự án chuyển tiếp của năm 2021
	 
	

	I
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	 
	1,80

	1
	Đất giao thông
	 
	1,80

	 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐH.10 huyện Văn Lâm đoạn từ Km3+550 đến Km5+060
	Xã Trưng Trắc
	1,80

	II
	Đất ở tại nông thôn
	 
	0,35

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Hạnh 
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Hồng Quế
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Trường Xuân
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Quốc Bình
	Xã Việt Hưng
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Ngọc Quỳnh
	Xã Việt Hưng
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Lợi
	Xã Việt Hưng
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Giới
	Xã Việt Hưng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Trịnh Văn Hoằng
	Xã Đại Đồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Văn Bảo
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Văn Hựu
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Văn Hiệp
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm,  nuôi trồng thủy sản sang đất ở của Cao Văn Sào
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Xuân Tỳ
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở của Nguyễn Văn Nghiệm
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Mạnh Chuông
	Xã Đình Dù
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đoàn Văn Chiến
	Xã Đình Dù
	0,02

	III
	Đất ở tại đô thị
	 
	0,17

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Trần Lệ Thủy (Tiến)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Tạ Quốc Doanh (Hà)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Đức Hậu (Hương)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Ích Thành (Tùng)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Quách Hải Hậu
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Đình Dần
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Ngọc Nho (Khuyên)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Mai Văn Định
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Minh Họa
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Trang
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01


3.2.2. Các dự án mới năm 2022

Số lượng công trình đăng ký mới 2022 gồm 56 công trình với tổng diện tích 69,46 ha. Trong đó:

+ Số lượng công trình, dự án thu hồi đất đăng ký mới năm 2022 là 20 công trình với diện tích 68,82 ha.
+ Số lượng công trình, dự án không phải thu hồi đất được đăng ký mới năm 2022 là 36 công trình với diện tích 0,64 ha.
Gồm các công trình sau:

Bảng 04: Các dự án mới đề nghị của năm 2022 

Đơn vị tính: ha
	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm (đến cấp xã)
	 Diện tích quy hoạch (ha) 

	A
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	 
	

	 
	Các công trình, dự án mới của năm 2022
	 
	

	I
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	0,04

	 
	Dự án nhà máy sản xuất ống thép Phú Vinh
	Xã Minh Hải
	0,04

	II
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	 
	68,78

	1
	Đất giao thông
	 
	30,56

	 
	Xây dựng ĐH.15 kéo dài đoạn từ ĐT.380 đến ĐH.13
	Xã Chỉ Đạo
	4,59

	 
	Dự án cải tạo nâng cấp ĐT.387 đoạn Km0+080-Km2+843
	Xã Lương Tài
	1,70

	 
	Cải tạo mở rộng đường quảng trường(ĐH.18 đoạn từ trung tâm GD thường xuyên đến bưu điện huyện)
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,05

	
	
	Xã Đình Dù
	1,05

	 
	Cải tạo nân cấp ĐT.385 đoạn từ Km3+150-Km7+750 Dốc Nghĩa.
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,71

	
	
	Xã Lạc Đạo
	3,84

	
	
	Xã Chỉ Đạo
	4,43

	 
	Đường từ QL5 giáp công ty Acecook đến CCN Minh Khai
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,87

	 
	Cải tạo nâng cấp cầu Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,07

	 
	Cải tạo nâng cấp đường trong CCN Tân Quang đoạn từ công ty Hoàng Kim Hưng đến công ty Giải Phóng
	Xã Tân Quang
	1,40

	 
	Xây dựng Cầu Đậu trên ĐH.19 và cải tạo nâng cấp ĐH.19 đoạn từ Cầu Đậu đến nhà văn hóa thôn Cầu.
	Xã Lạc Đạo
	0,32

	 
	Xây dựng đường gom dọc QL5 đoạn Km14+320-Km14+740
	Xã Đình Dù
	0,40

	
	Dự án sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn Km0- Km2+800
	Xã Chỉ Đạo
	1,25

	
	
	Xã Đại Đồng
	3,88

	2
	Đất thủy lợi
	 
	0,40

	 
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Nha, huyện Văn Lâm
	Xã Minh Hải
	0,40

	3
	Đất công trình năng lượng
	 
	0,69

	 
	Xây dựng ĐZ&TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2020
	Xã Lương Tài
	0,03

	 
	Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn I năm 2022
	Xã Chỉ Đạo
	0,03

	
	
	Xã Đại Đồng
	0,03

	
	
	Xã Đình Dù
	0,03

	
	
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	
	
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	
	
	Xã Lương Tài
	0,03

	
	
	Xã Minh Hải
	0,03

	
	
	Xã Tân Quang
	0,03

	
	
	Xã Trưng Trắc
	0,03

	
	
	Xã Việt Hưng
	0,03

	
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn II năm 2022
	Xã Chỉ Đạo
	0,03

	
	
	Xã Đại Đồng
	0,03

	
	
	Xã Đình Dù
	0,03

	
	
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	
	
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	
	
	Xã Lương Tài
	0,03

	
	
	Xã Minh Hải
	0,03

	
	
	Xã Tân Quang
	0,03

	
	
	Xã Trưng Trắc
	0,03

	
	
	Xã Việt Hưng
	0,03

	
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	4
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	5,20

	 
	Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II
	Xã Đại Đồng
	5,20

	III
	Đất ở tại nông thôn
	 
	31,93

	 
	Dự án thu hồi  đất tại xã Đại Đồng để  ĐGQSDĐ và tái định cư phục vụ GPMB thực hiện công trình đường nối khu di tích quốc gia chùa Nôm tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương.
	Xã Đại Đồng
	0,82

	 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm
	Xã Lương Tài
	1,26

	
	
	Xã Việt Hưng
	0,55

	
	
	Xã Chỉ Đạo
	0,34

	 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Chỉ Đạo 2
	Xã Chỉ Đạo
	4,73

	 
	Khu dân cư mới Minh Hải - Phan Đình Phùng
	Xã Minh Hải
	24,23

	B
	Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	 
	

	 
	Các dự án mới của năm 2022
	 
	

	I
	Đất ở tại nông thôn
	 
	0,63

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Võ Văn Hùng / Đỗ Thị Thu
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở ông của ông Nguyễn Đức Chính
	Xã Lạc Hồng
	0,04

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Bùi Thị Dung
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Anh
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Hồ Văn Lụa / Đỗ Thị Chà
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Công Chánh / Hoàng Thị Hà
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Hạnh / Nguyễn Thị Nga
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Hữu Biện / Phạm Thị Thu Hồng
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản  sang đất ở của ông Đào Khánh Toàn / Đỗ Thị Hương Giang
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Trường / Hồ Thị Lan
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Văn Phê; Đỗ Thị Nhiên
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Tiến
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Thái Văn
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Bich Thuận, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn thu Hường
	Xã Tân Quang
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Bá Tần
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hồng Lan
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Hoài Văn
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Ngọc Tiết
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Khắc Ân
	Xã Tân Quang
	0,04

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đinh Quang Toàn
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Minh Diệp
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Xuân Thao
	Xã Tân Quang
	0,04

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Phạm Đình Tập
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Tuấn
	Xã Minh Hải
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Tráng
	Xã Minh Hải
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Lý Thị Tính
	Xã Minh Hải
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Hạnh
	Xã Minh Hải
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Văn Thanh
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Hà
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Dũng
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Lê Mạnh Tú
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Chu Quốc Khánh
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Thanh Hiền
	Xã Việt Hưng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Mạnh
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	II
	Đất ở tại đô thị
	 
	0,09

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Mai Văn Định (Bảng)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Văn Đựng (Thắm)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Đăng Phong (Thu)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Lê Thị Bích
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Dựng
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Thoan
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02


3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân:
Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch 2022:
a. Nhu cầu của các tổ chức chuyển tiếp:
Bảng 05: Nhu cầu của các tổ chức đăng ký chuyển tiếp
	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Tên chủ đầu tư

	
	
	
	
	

	1 
	Dự án đầu tư của Hợp tác xã chăn nuôi - Dịch vụ an toàn Siêu Việt
	Xã Lạc Đạo
	3,38
	Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt

	2 
	Khu sinh thái và trồng rau sạch công nghệ cao Vina của công ty CPĐT phát triển công nghệ cao Vina
	Xã Minh Hải
	6,23
	Công ty CPĐT phát triển công nghệ cao Vina

	3 
	Dự án xây dựng ban chi huy quân sự huyện Văn Lâm
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,20
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên

	4 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phố Nối A (391,6ha) 
	Xã Lạc Hồng
	5,94
	Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên

	5 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (204,84 ha)
	Xã Minh Hải
	10,44
	Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên

	6 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (92,5ha)
	Xã Lạc Hồng
	3,23
	Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên

	7 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (92,5ha)
	Xã Minh Hải
	21,98
	Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên

	8 
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (204,84 ha) (Lạc Đạo 29,77 ha; Minh Hải 14,66 ha)
	Xã Lạc Đạo
	29,77
	Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên

	9 
	
	Xã Minh Hải
	14,66
	Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên

	10 
	Cụm công nghiệp Minh Hải 1
	Xã Minh Hải
	68,50
	Công ty Kim Long

	11 
	Cụm công nghiệp Minh Khai 
	Thị trấn Như Quỳnh
	46,38
	Công ty CP Phát triển hạ tầng cụm Công nghiệp Minh Khai

	12 
	
	Xã Lạc Đạo
	5,96
	


	13 
	Xưởng gia công cơ khí nắp đặt kết cấu thép kim khí và dịch vụ thương mại
	Xã Minh Hải
	2,63
	Công ty TNHH TM&DV Đức Gia Bảo

	14 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại mầu
	Xã Minh Hải
	2,31
	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Hưng Yên

	15 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm bao bì từ nhựa Nguyên Sinh
	Xã Minh Hải
	2,17
	Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Tân Thành Đạt Hưng Yên

	16 
	Đấu giá QSDĐ thương mại dịch vụ
	Xã Đình Dù
	0,07
	UBND huyện Văn Lâm

	17 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Khu dịch vụ thể thao, nhà hàng ăn uống
	Xã Tân Quang
	0,38
	UBND huyện Văn Lâm

	18 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án nhà hàng ăn uống, dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa
	Xã Lạc Đạo
	1,08
	UBND huyện Văn Lâm

	19 
	Thu hồi đất để đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư kho chứa hàng và dịch vụ lưu giữ phân phối hàng hóa 
	Xã Lạc Đạo
	0,46
	UBND huyện Văn Lâm

	20 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thương mại dịch vụ(TT thương mại dịch vụ Quỳnh Trang)
	Xã Tân Quang
	0,80
	UBND huyện Văn Lâm

	21 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thương mại dịch vụ
	Xã Tân Quang
	0,86
	UBND huyện Văn Lâm

	22 
	Trung tâm kho vận Logistics Hiếu Bắc
	Xã Lạc Đạo
	5,00
	Công ty TNHH Hiếu Bắc

	23 
	Khu thương mại và dịch vụ Thái Dương Xanh (LĐ=0,40; CĐ=2,0)
	Xã Lạc Đạo
	2,00
	Công ty cổ phần quốc tế Thái Dương Xanh

	24 
	
	Xã Chỉ Đạo
	0,40
	

	25 
	Trung tâm buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phân phối hàng hóa xăng dầu Thiên Như của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thiên Như
	Xã Đại Đồng
	3,82
	Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thiên Như

	26 
	Trung tâm thương mại Techwood
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,30
	 

	27 
	Dự án thương mại dịch vụ DNTN Xuân Trực
	Xã Đại Đồng
	2,00
	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trực

	28 
	Nhà máy sản xuất thương mại và dịch vụ may mặc ZMB của công ty TNHH ZMB
	Xã Đại Đồng
	3,23
	Công ty TNHH ZMB

	29 
	Dự án xây dựng Công ty cổ phần Siêu thị Minh Hải
	Xã Minh Hải
	1,17
	Công ty cổ phần Siêu thị Minh Hải

	30 
	Trung Tâm TMDV Minh Hải của Công ty Cổ phần TM Minh Hải Hưng Yên.
	Xã Minh Hải
	1,25
	Công ty Cổ phần TM Minh Hải Hưng Yên

	31 
	Khu dịch vụ giải trí Thiên Nhi Ngọc
	Xã Chỉ Đạo
	0,42
	Công ty TNHH Thiên Nhi Ngọc

	32 
	Dự án nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ thương mại tổng hợp Tiến Phát Hưng Yên của công ty TNHH Hợp Tiến Phát Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	1,67
	Công ty TNHH Hợp Tiến Phát Hưng Yên

	33 
	Công ty TNHH TMTH & SX Tuấn Đạt (Khu vui chơi giải trí)
	Xã Lương Tài
	0,60
	Công ty TNHH TMTH & SX Tuấn Đạt

	34 
	Nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ, garage sửa chữa ô tô của công ty TNHH sản xuất và thương mại Olimpic
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,63
	công ty TNHH sản xuất và thương mại Olimpic

	35 
	Nhà máy chế biến nông sản hàng hóa và phân phối hàng hóa Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Trường Hải
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,10
	Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Trường Hải

	36 
	TT dịch vụ nhà hàng và khu thể thao vui chơi, giải trí, kho bãi, phân phối hàng hóa của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quang Khánh, Hưng Phát
	Xã Đại Đồng
	2,30
	công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quang Khánh, Hưng Phát

	37 
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp của công ty môi trường Bình Minh Hưng Yên
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,22
	công ty môi trường Bình Minh Hưng Yên

	38 
	Khu thương mại và dịch vụ Quỳnh Trang
	Xã Trưng Trắc
	1,00
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Quỳnh Trang

	39 
	Dịch vụ thương mại tổng hợp
	Xã Minh Hải
	1,10
	 

	40 
	Chuyển mục đích sử dụng đất của công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội - Hưng Yên 89
	Xã Trưng Trắc
	1,10
	 công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội - Hưng Yên 89

	41 
	Dự án cảng ICD của công ty An Phúc Hưng Yên (chưa bàn giao đất)
	Xã Lạc Hồng
	17,20
	Công ty An Phúc Hưng Yên

	42 
	Dự án đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần xuất khẩu Hương Thịnh Phát trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,69
	Công ty cổ phần xuất khẩu Hương Thịnh Phát trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh

	43 
	Dự án kinh doanh siêu thị, DV lưu giữ hàng hóa và mua bán đồ gỗ mỹ nghệ của công ty TNHH thương mại và sản xuất HATT Như Quỳnh
	Xã Đại Đồng
	2,36
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất HATT Như Quỳnh

	44 
	Trung tâm thương mại DV Châu Thủy của Cty TNHH Châu Thủy
	Xã Tân Quang
	3,55
	Công ty TNHH Châu Thủy

	45 
	Trung tâm dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Trường Anh
	Xã Tân Quang
	2,43
	Công ty TNHH Trường Anh

	46 
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp TNAQ
	Xã Tân Quang
	0,85
	Công ty TNHH TNAQ

	47 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án khu SX các sản phẩm nhựa
	Xã Lạc Đạo
	2,20
	Cty TNHH Toàn Dương Hưng Yên 

	48 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Xã Minh Hải
	3,47
	 

	49 
	Đấu giá QSDĐ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất đồ nội thất 
	Xã Chỉ Đạo
	1,00
	 

	50 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	Xã Chỉ Đạo
	0,64
	 

	51 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án nhà máy may mặc
	Xã Việt Hưng
	1,76
	 

	52 
	Đấu giá QSDĐ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Giáp Ct Xuân Đạt)
	Xã Tân Quang
	0,28
	 

	53 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ
	Xã Minh Hải
	1,33
	 

	54 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH  Phú Thành Sơn 
	Xã Chỉ Đạo
	2,09
	Công ty TNHH Phú Thành Sơn

	55 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH Phong Thành 
	Xã Chỉ Đạo
	1,00
	Công ty TNHH Phong Thành

	56 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH Đức Huy Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,00
	Công ty TNHH Đức Huy Hưng Yên

	57 
	Dự án của Công ty TNHH Phúc Long Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,09
	Công ty TNHH Phúc Long Hưng Yên

	58 
	Nhà máy sản xuất chế biến kim loại màu của Công ty TNHH thương mại Tuấn Kiệt 
	Xã Chỉ Đạo
	1,90
	Công ty TNHH thương mại Tuấn Kiệt

	59 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Hoàng Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Long.VL89 
	Xã Chỉ Đạo
	2,24
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Long.VL89 

	60 
	Nhà máy sản xuất gỗ gán - ván sàn, bao bì gỗ của công ty TNHH Hải Nam Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	3,29
	công ty TNHH Hải Nam Hưng Yên 

	61 
	Nhà máy sản xuất khung nhà thép tiền chế, cấu kiện kim loại và gia công cắt xén giấy của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thịnh Phát Hưng Yên
	Xã Chỉ Đạo
	3,26
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thịnh Phát Hưng Yên

	62 
	Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco của Công ty Cổ phần cơ khí và môi trường HN Emtechco 
	Xã Chỉ Đạo
	2,30
	Công ty Cổ phần cơ khí và môi trường HN Emtechco 

	63 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, kho bãi và lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH QD Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	3,87
	Công ty TNHH QD Hưng Yên

	64 
	Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Minh Quang 
	Xã Chỉ Đạo
	1,00
	Công ty TNHH Minh Quang

	65 
	Nhà máy thu mua chế biến, cô đúc kim loại mầu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH LTĐ Đức Mạnh
	Xã Chỉ Đạo
	3,30
	Công ty TNHH LTĐ Đức Mạnh

	66 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, gỗ ép xuất khẩu, kho bãi và lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH Gỗ Bảo Dương Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,43
	Công ty TNHH Gỗ Bảo Dương Hưng Yên

	67 
	Nhà Máy SX bê tông đúc sẵn - Công ty cổ phần Chỉ Đạo 
	Xã Chỉ Đạo
	1,12
	Công ty cổ phần Chỉ Đạo

	68 
	Nhà máy xử lý, SX các sản phẩm phụ lông vũ xuất khẩu của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 
	Xã Chỉ Đạo
	4,94
	Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam

	69 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng của Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên 
	Xã Chỉ Đạo
	2,73
	Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên

	70 
	Nhà máy chế biến nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH Minh Thương 
	Xã Chỉ Đạo
	1,30
	công ty TNHH Minh Thương

	71 
	Nhà máy sx các sản phẩm KL màu và nhựa của công ty TNHH thương mại môi trường Minh An Hiếu
	Xã Chỉ Đạo
	1,61
	công ty TNHH thương mại môi trường Minh An Hiếu

	72 
	Nhà máy sản xuất gỗ, ván ép và kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Phát  LTD
	Xã Chỉ Đạo
	2,32
	Công ty TNHH Thành Phát LTD

	73 
	Nhà máy sx các sản phẩm KL màu và nhựa của công ty TNHH Hưng Thịnh Gia LTD
	Xã Chỉ Đạo
	2,00
	công ty TNHH Hưng Thịnh Gia LTD

	74 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Quang Anh
	Xã Chỉ Đạo
	2,70
	Công ty TNHH Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Quang Anh - Chi nhánh tại Hưng Yên

	75 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, gỗ ép bao bì gỗ xuất khẩu, kinh doanh thép định hình kho bãi và lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Nam Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	2,10
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Nam Hưng Yên

	76 
	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thế Bình của công tyTNHH một thành viên thú y và thủy sản Thế Bình
	Xã Đại Đồng
	2,63
	Công ty TNHH một thành viên thú ý và thủy sản Thế Bình

	77 
	Nhà máy sản xuất thuốc thú y của công ty TNHH Jabiru Việt Nam 
	Xã Đại Đồng
	2,66
	 công ty TNHH Jabiru Việt Nam

	78 
	Nhà máy sản xuất khí oxy và san chiết gas, bêtông và đúc cọc, xưởng gia công kết cấu thép của công ty cổ phần đầu tư Đại Đồng 
	Xã Đại Đồng
	2,36
	công ty cổ phần đầu tư Đại Đồng

	79 
	Nhà máy sản xuất Inox và thép định hình của công ty TNHH thương mại Trường Sơn Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	3,22
	công ty TNHH thương mại Trường Sơn Hưng Yên

	80 
	Nhà máy sản xuất phân vi sinh, chế phẩm sinh học và kho bãi, lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	3,00
	công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên 

	81 
	Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Trường Anh Phát 
	Xã Đại Đồng
	2,75
	công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trường Anh Phát

	82 
	Nhà máy sản xuất than hoạt tính, thiết bị lọc nước và khẩu trang chống độc của công ty TNHH Saehan Tech Vina
	Xã Đại Đồng
	2,06
	công ty TNHH Saehan Tech Vina

	83 
	Nhà máy sản xuất bao bì Dũng Thư 
	Xã Đại Đồng
	2,06
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Thư

	84 
	Nhà máy cơ khí An Việt
	Xã Đại Đồng
	4,60
	Công ty Cổ phần An Việt Hưng Yên

	85 
	Nhà máy sản xuất và gia công đồng, kẽm Minh Hoàng của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	3,71
	Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên

	86 
	Nhà máy sản xuất kẽm Thanh Tùng của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng 
	Xã Đại Đồng
	3,79
	công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng

	87 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa Việt Nhật của công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,83
	Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Nhật

	88 
	Công ty TNHH Dịch vụ Việt - Nhật và phân phối các SP nhựa gia dụng và nhựa Công nghiệp 
	Xã Tân Quang
	1,75
	Công ty TNHH Dịch vụ Việt - Nhật và phân phối các SP nhựa gia dụng và nhựa Công nghiệp

	89 
	Công ty TNHH đầu tư SX nhựa Việt - Nhật 
	Xã Tân Quang
	3,04
	Công ty TNHH đầu tư SX nhựa Việt - Nhật

	90 
	Công ty TNHH Bao Bì sinh học Việt - Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,02
	Công ty TNHH bao bì sinh học Việt Nhật

	91 
	Công ty TNHH bao bì cao cấp Việt Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,36
	Công ty TNHH bao bì cao cấp Việt Nhật

	92 
	Công ty TNHH Bao Bì Cát Tông Việt - Nhật 
	Xã Tân Quang
	2,00
	Công ty TNHH Bao Bì Cát Tông Việt - Nhật

	93 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công ty Việt Trung
	Xã Tân Quang
	0,38
	Công ty Việt Trung

	94 
	Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp MIKADO
	Xã Lạc Đạo
	6,98
	Công ty cổ phần Mikado

	95 
	Nhà Máy SX các thiết bị điện, linh kiện điện tử ATT
	Xã Lạc Đạo
	2,28
	Công ty TNHH một thành viên ATT

	96 
	Dự án Kinh doanh sản xuất phụ kiện ngành may Vinasi (LĐ=1,40, CĐ=0,20)
	Xã Lạc Đạo
	1,40
	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại quốc tế Vinasi

	97 
	
	Xã Chỉ Đạo
	0,20
	

	98 
	Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Lâm Linh
	Thị trấn Như Quỳnh
	5,94
	Công ty TNHH Lâm Linh

	99 
	Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy Trường Phát 
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,42
	Công ty TNHH Trường Phát Như Quỳnh

	100 
	Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy, sản xuất các sản phẩm từ nhựa, kinh doanh xăng dầu và kho lưu giữ phân phối hàng hóa của công ty An Phát
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,50
	công ty An Phát

	101 
	Nhà Máy SX khẩu trang, túi sưởi, túi chườm, mũ trùm đầu, bọc giày của Cty TNHH SX và PTTM Hướng Dương
	Xã Trưng Trắc
	1,83
	Công ty TNHH SX và PTTM Hướng Dương

	102 
	Nhà máy sản xuất thùng phi sắt, bao bì thùng carton và các sản phẩm từ plastic của công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	4,48
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên

	103 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván sàn pha keo, kho bãi lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Hà Bắc Phát 
	Xã Đại Đồng
	2,73
	Công ty TNHH Hà Bắc Phát

	104 
	Nhà Máy SX các SP gỗ Vân Anh
	Xã Đình Dù
	1,79
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vân Anh

	
	Nhà máy SX thép cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ 3 của công ty TNHH Minh Ngọc (MH=2,30; LH=7,20)
	Xã Minh Hải
	2,30
	Công ty TNHH Minh Ngọc

	105 
	
	Xã Lạc Hồng
	7,20
	Công ty TNHH Minh Ngọc

	106 
	Nhà máy XNK nguyên liệu và SX thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, TS phân bón hữu cơ; SX kết cấu thép tiền chế và phụ kiện của Cty TEDECO Hưng Yên
	Xã Minh Hải
	4,50
	Công ty TEDECO Hưng Yên

	107 
	Nhà Máy SX nhựa Vạn Tân Thịnh của Cty cổ phần Vạn Tân Thịnh 
	Xã Minh Hải
	3,25
	Công ty cổ phần Vạn Tân Thịnh

	108 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, đồ gỗ nội thất cao cấp: Công ty TNHH Hoàng Anh Như Quỳnh 
	Xã Đại Đồng
	1,99
	Công ty TNHH Hoàng Anh Như Quỳnh

	109 
	Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, đồ uống và đồ nhựa dùng trong ngành sản xuất đồ uống của công ty TNHH sản xuât và thương mại Thiên Thuận 
	Xã Đại Đồng
	2,81
	Công ty TNHH sản xuât và thương mại Thiên Thuận

	110 
	Dự án mở rộng xưởng chế biến lương thực, thực phẩm cho thuê nhà xưởng kho bãi của công ty TNHH Tân Thịnh Hưng Yên
	Xã Chỉ Đạo
	2,11
	công ty TNHH Tân Thịnh Hưng Yên

	111 
	Nhà máy sản xuất ván ép P&C 
	Xã Minh Hải
	1,30
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất P&C 

	112 
	Nhà Máy SX nhựa Đông Phương của Cty TNHH Vạn Minh Thành 
	Xã Minh Hải
	3,00
	Cty TNHH Vạn Minh Thành

	113 
	Nhà máy sản xuất ván ép của Công ty TNHH đầu tư SX Bùi Gia
	Xã Minh Hải
	1,30
	Công ty TNHH đầu tư SX Bùi Gia

	114 
	Nhà Máy SX ván ép Hải Phú Linh của Cty TNHH SX và nhập khẩu  Hải Phú Linh 
	Xã Minh Hải
	1,30
	Cty TNHH SX và nhập khẩu  Hải Phú Linh

	115 
	Nhà máy sản xuất chân bàn máy  khâu và các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH đầu tư và SX Trường Thọ
	Xã Minh Hải
	1,30
	Công ty TNHH đầu tư và SX Trường Thọ

	116 
	Nhà Máy SX Băng Keo Trung Hoa của Cty TNHH SX và nhập khẩu Trung Hoa
	Xã Minh Hải
	2,14
	Cty TNHH SX và nhập khẩu Trung Hoa

	117 
	Nhà máy nhôm của Công ty Cổ phần EuRoHa II
	Xã Minh Hải
	9,90
	Công ty Cổ phần EuRoHa

	118 
	Nhà máy cán thép công nghệ 4.0 của công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại
	Xã Lạc Đạo
	4,00
	công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại

	119 
	Nhà Máy các sản phẩm nhựa của Cty TNHH TM sản xuất nhựa Hưng Yên
	Xã Lạc Đạo
	2,50
	Cty TNHH TM sản xuất nhựa Hưng Yên

	120 
	Sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến
	Xã Trưng Trắc
	1,96
	Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến

	121 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa cao cấp Việt Trung
	Xã Chỉ Đạo
	4,41
	Công ty TNHH Công nghệ MT Việt Trung

	122 
	Nhà máy sản xuất cô đúc kim loại màu và cho thuê kho, bãi, nhà xưởng của cty cổ phần cơ khí Đông Phương
	Xã Minh Hải
	3,23
	cty cổ phần cơ khí Đông Phương

	123 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm dân dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, kho bãi lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn Lâm Hưng Yên
	Xã Đại Đồng
	0,73
	công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn Lâm Hưng Yên

	124 
	Nhà máy sản xuất nước đóng chai sấy quả Maca và kho chứa hàng hóa, dịch vụ tổng hợp của cty TNHH sản xuất và thương mại Đồng Anh
	Xã Đại Đồng
	2,50
	của cty TNHH sản xuất và thương mại Đồng Anh

	125 
	Công ty CP Nhôm Đô Thành
	Xã Minh Hải
	5,52
	Công ty CP Nhôm Đô Thành

	126 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Phúc Hậu của Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhựa Phúc Hậu
	Xã Lạc Đạo
	3,00
	Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhựa Phúc Hậu

	127 
	Bãi chứa vật tư, bê tông và kho kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Tiến
	Xã Chỉ Đạo
	2,90
	Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Tiến

	128 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván sàn, ko bãi và lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Huyền
	Xã Chỉ Đạo
	2,90
	công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Huyền

	129 
	Dự ánNhà máy sản xuất lắp ráp máy xây dựng công trình, máy chuyên dùng các loại của công ty TNHH MTB Vina
	Xã Lạc Hồng
	2,21
	công ty TNHH MTB Vina

	130 
	Dự án nhà máy sx phân bón vi sinh của cty TNHH SXDV cơ điện Hà Nội (Lạc Hồng 2,15, Trưng Trắc 0,52)
	Xã Lạc Hồng
	2,15
	cty TNHH SXDV cơ điện Hà Nội

	131 
	
	Xã Trưng Trắc
	0,52
	cty TNHH SXDV cơ điện Hà Nội

	132 
	Nhà máy sản xuất cabin xe ô tô Bảo Hưng
	Xã Trưng Trắc
	3,80
	công ty TNHH MTB Vina

	133 
	Nhà máy sản xuấy tấm lợp, ống thép, khung nhà thép và bình nước nóng II của Ct TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt
	Thị trấn Như Quỳnh
	7,93
	Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt 

	134 
	Mở rộng nhà máy sản xuất kính của công ty CPTM và sản xuất kính Việt Hưng
	Xã Trưng Trắc
	6,04
	công ty CPTM và sản xuất kính Việt Hưng

	135 
	Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông, đúc cọc bê tông và các sản phẩm từ bê tông
	Xã Chỉ Đạo
	1,50
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hưng Phú

	136 
	Nhà máy sản xuất bao bì carton
	Xã Chỉ Đạo
	3,18
	Công ty TNHH Bao bì carton Việt Nhật

	137 
	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y 
	Xã Đại Đồng
	3,92
	Công ty TNHH Jabiru Việt Nam

	138 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ, kim loại màu
	Xã Chỉ Đạo
	2,30
	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Hưng Yên

	139 
	Xưởng sản xuất, trưng bày và dịch vụ mỹ nghệ Minh Hải
	Xã Minh Hải
	1,93
	 

	140 
	Nhà máy sản xuất bao bì Minh Dũng
	Xã Chỉ Đạo
	2,62
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Dũng

	141 
	Nhà Máy SX nhựa Hòa Bình
	Xã Lạc Đạo
	2,00
	Công ty TNHH nhựa Hòa Bình

	142 
	Nhà máy sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên 
	Xã Đại Đồng
	2,27
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên

	143 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất nông nghiệp
	Xã Minh Hải
	4,29
	UBND huyện

	144 
	Nhà máy pha chế các sản phẩm hóa chất, xử lý môi trường mở rộng Tân Thành 
	Xã Minh Hải
	4,37
	Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành

	145 
	Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ HM Vina 
	Xã Minh Hải
	1,86
	Công ty TNHH HM Vina

	146 
	Nhà máy sx gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hóa của cty TNHH thương mại Long Hùng  
	Xã Minh Hải
	1,82
	cty TNHH thương mại Long Hùng

	147 
	Nhà máy sản xuất bao bì Đức Minh
	Xã Chỉ Đạo
	1,36
	Công ty TNHH nhựa Đức Minh Hưng Yên 

	148 
	Nhà máy sản xuất gạch Việt - Úc
	Xã Trưng Trắc
	3,03
	Công ty cổ phần gạch không nung Việt Úc

	149 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất Nhà máy SXKD máy móc thiết bị cẩu và dịch vụ ký gửi hàng hóa bến xe khách TTK
	Xã Đại Đồng
	3,59
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất TTK

	150 
	Dự án của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Dũng
	Xã Tân Quang
	1,80
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Dũng

	151 
	Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Trường Anh Phát của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trường Anh Phát
	Xã Tân Quang
	1,14
	công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trường Anh Phát

	152 
	Xây dựng đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với đường QL 5A
	Xã Tân Quang
	1,60
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	153 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.15, huyện Văn Lâm (đoạn Km4+216-Km9+260 theo lý trình mới) Đại đồng=2,77 ha, VH= 2,78 ha
	Xã Đại Đồng
	2,77
	UBND huyện Văn Lâm

	154 
	
	Xã Việt Hưng
	2,77
	UBND huyện Văn Lâm

	155 
	Đường nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (trên địa phận tỉnh Hưng Yên)
	Xã Đại Đồng
	1,68
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	156 
	XD đường nối khu A-B khu CN Tân Quang
	Xã Tân Quang
	2,88
	UBND huyện Văn Lâm

	157 
	Xây dựng đường ĐH 18 đoạn từ KDC mới TT Như Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,20
	UBND huyện Văn Lâm

	158 
	Xây dựng đường gom khu công nghiệp phía nam đường sắt từ Như Quỳnh đến Lương Tài (Đoạn từ Như Quỳnh đến DDT) Như Quỳnh 0,57 ha; Đình Dù 3,12 ha; Lạc Đạo 3,49ha; Chỉ Đạo 1,93 ha
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,57
	UBND huyện Văn Lâm

	159 
	
	Xã Đình Dù
	3,12
	

	160 
	
	Xã Lạc Đạo
	3,49
	

	161 
	
	Xã Chỉ Đạo
	1,93
	

	162 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km0+450-Km1+300)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,12
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	163 
	Mở rộng đường ĐH.11B huyện Văn Lâm
	Xã Đình Dù
	0,60
	UBND huyện Văn Lâm

	164 
	Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 380 đoạn Km2+910-km7+00
	Xã Minh Hải
	1,20
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	165 
	
	Xã Chỉ Đạo
	1,20
	

	166 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km+750-Km16+370)Dốc Nghĩa - Lương Tài
	Xã Chỉ Đạo
	2,98
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	167 
	
	Xã Đại Đồng
	2,96
	

	168 
	
	Xã Việt Hưng
	2,96
	

	169 
	
	Xã Lương Tài
	2,96
	

	170 
	Đường ĐH.13 (đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối A)
	Xã Lạc Đạo
	0,70
	UBND huyện Văn Lâm

	171 
	Đường ĐH.13 kéo dài huyện Văn Lâm (Chỉ Đạo 2,4; Lạc Đạo 1,6)
	Xã Lạc Đạo
	1,60
	UBND huyện Văn Lâm

	172 
	
	Xã Chỉ Đạo
	2,40
	UBND huyện Văn Lâm

	173 
	Diện tích bổ sung làm đường giao thông và rãnh thoát nước cho khu đấu giá dân cư số 01 thôn Ngải Dương
	Xã Đình Dù
	0,14
	UBND huyện Văn Lâm

	174 
	Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đình Dù đoạn KM 0+443,57 đến Km0+964,57
	Xã Đình Dù
	1,26
	UBND huyện Văn Lâm

	175 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐH.10 huyện Văn Lâm đoạn từ Km2+350 đến Km3+550
	Xã Trưng Trắc
	1,24
	UBND huyện Văn Lâm

	176 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐH.10 huyện Văn Lâm đoạn từ Km3+550 đến Km5+060
	Xã Trưng Trắc
	1,80
	UBND huyện Văn Lâm

	177 
	Thu hồi đất để mở rộng đường ĐH 11 
	Xã Đình Dù
	0,01
	UBND huyện Văn Lâm

	178 
	Thu hồi đất để mở rộng đường ĐH 12B
	Xã Đình Dù
	0,02
	UBND huyện Văn Lâm

	179 
	Thu hồi đất để di chuyển trạm BTS của VNPT Hưng Yên phục vụ GPMB đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang
	Xã Tân Quang
	0,02
	UBND huyện Văn Lâm

	180 
	Cải tạo nâng cấp đường trục chính Cụm Tân Quang - huyện Văn Lâm
	Xã Tân Quang
	0,45
	UBND huyện Văn Lâm

	181 
	Làm đường giao thông phục vụ GPMB thực hiện dự án Nhà máy SX thép cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ 3
	Xã Lạc Hồng
	1,05
	UBND huyện Văn Lâm

	182 
	Thu hồi đất để di chuyển trạm BTS của VNPT Hưng Yên phục vụ GPMB đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang
	Xã Tân Quang
	0,02
	UBND huyện Văn Lâm

	183 
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên
	Xã Minh Hải
	2,19
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	184 
	
	Xã Đại Đồng
	5,90
	

	185 
	Dự án mở rộng xây dựng trạm cấp nước xã Chỉ Đạo 
	Xã Chỉ Đạo
	0,45
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đồng Anh

	186 
	Nhà văn hóa thôn Cự Dũng
	Xã Tân Quang
	0,56
	UBND xã Tân Quang

	187 
	Nhà văn hóa xã Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,60
	UBND xã Tân Quang

	188 
	Trường tiểu học xã Đình Dù thôn Ngải Dương
	Xã Đình Dù
	0,40
	UBND xã Đình Dù

	189 
	Trường mầm non xã Chỉ Đạo
	Xã Chỉ Đạo
	0,19
	UBND xã Chỉ Đạo

	190 
	Trường mầm non Trung tâm xã Minh Hải
	Xã Minh Hải
	0,50
	UBND xã Chỉ Đạo

	191 
	Trường mầm non chất lượng cao Văn Lâm của Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Liên Việt
	Xã Đình Dù
	1,50
	Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Liên Việt

	192 
	Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 479, 481 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho KCN Như Quỳnh, tạo mạch vòng liên lạc với TBA 110kV Tân Quang, TBA 110kV Giai Phạm
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,09
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	193 
	Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 483, 485 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho Cụm CN Minh Khai - Giai đoạn 3
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,08
	

	194 
	Dự án đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối
	Xã Việt Hưng
	0,30
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	195 
	
	Xã Lạc Đạo
	0,27
	

	196 
	
	Xã Đại Đồng
	0,30
	

	197 
	
	Xã Minh Hải
	0,20
	

	198 
	
	Xã Đình Dù
	0,23
	

	199 
	Dự án đường dây 110kV Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Như Quỳnh 
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,70
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	200 
	Đường dây 110 KV Phố Nối NC- rẽ Phố Nối Hải Dương
	Xã Việt Hưng
	0,50
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	201 
	
	Xã Lương Tài
	0,50
	

	202 
	Đường dây và trạm biến áp 110 KV Đại Đồng
	Xã Đại Đồng
	0,08
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	203 
	Cải tạo đường dây mạch kép 35 KV lộ 371, 372 E28.4
	Xã Chỉ Đạo
	0,02
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	204 
	
	Xã Lạc Đạo
	0,02
	

	205 
	
	Xã Minh Hải
	0,02
	

	206 
	Cải tạo đường dây mạch kép 22 KV lộ 465, 467 E28.4
	Xã Lạc Đạo
	0,02
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	207 
	
	Xã Minh Hải
	0,02
	

	208 
	
	Xã Đình Dù
	0,02
	

	209 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho cụm Minh Hải1
	Xã Chỉ Đạo
	0,04
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	210 
	
	Xã Minh Hải
	0,04
	

	211 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho KCN Phố Nối mở rộng
	Xã Chỉ Đạo
	0,04
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	212 
	
	Xã Minh Hải
	0,04
	

	213 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Minh Khai giai đoạn 3
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,08
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	214 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Như Quỳnh, làng nghề Minh Khai 
	Xã Tân Quang
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	215 
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03
	

	216 
	
	Xã Trưng Trắc
	0,02
	

	217 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Tân Quang, KĐT Đại An, liên lạc vớ trạm biến áp 110 KV Văn Giang
	Xã Tân Quang
	0,04
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	218 
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,04
	

	219 
	Mở rộng nghĩa trang Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,11
	UBND xã Đình Dù

	220 
	Mở rộng nghĩa địa (LĐ =2ha; TT=2,08; LT=2,14)
	Xã Lạc Đạo
	2,00
	UBND xã Lạc Đạo

	221 
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,08
	UBND thị trấn Như Quỳnh

	222 
	
	Xã Lương Tài
	2,14
	UBND xã Lương Tài

	223 
	Dự án xây dựng chợ Đình Dù và trung tâm thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bắc Việt
	Xã Đình Dù
	0,31
	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Công nghệ Bắc Việt

	224 
	Khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh giáp huyện ủy Văn Lâm (Đình Dù)
	Xã Đình Dù
	0,60
	UBND huyện Văn Lâm

	225 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Trưng Trắc
	3,00
	UBND huyện Văn Lâm

	226 
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Đạo ( Đấu giá của xã 1,09 ha; UBND huyện 4,2 ha)
	Xã Lạc Đạo
	5,29
	UBND xã, UBND huyện

	227 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Lạc Đạo
	0,18
	UBND xã Lạc Đạo

	228 
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Hồng
	Xã Lạc Hồng
	2,50
	UBND xã Lạc Đạo

	229 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	Xã Đại Đồng
	2,00
	UBND xã Đại Đồng

	230 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở 
	Xã Việt Hưng
	2,48
	UBND xã Việt Hưng

	231 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Tân Quang
	1,80
	UBND xã Tân Quang

	232 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở(UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)
	Xã Tân Quang
	0,70
	UBND huyện Văn Lâm

	233 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Chỉ Đạo
	2,11
	UBND xã Chỉ Đạo

	234 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)
	Xã Đình Dù
	2,36
	UBND huyện Văn Lâm

	235 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)
	Xã Tân Quang
	0,30
	UBND huyện Văn Lâm

	236 
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A khu đô thị phía bắc QL5, thuộc Khu đô thị Phố Nối  (Giai đoạn II)
	Xã Minh Hải
	20,60
	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hòa Phát

	237 
	Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh (Đình Dù 4,5ha, Như Quỳnh 32,05 ha)
	Xã Đình Dù
	4,50
	 

	238 
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đình Dù - Trưng Trắc (TT 2,33 ha, Đình Dù 4,67 ha)
	Xã Trưng Trắc
	2,33
	UBND huyện Văn Lâm

	239 
	
	Xã Đình Dù
	4,67
	

	240 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (2 vị trí) (Tân Quang: 1,64ha; Như Quỳnh: 4,06ha)
	Xã Tân Quang
	1,64
	UBND huyện Văn Lâm

	241 
	Khu đô thị Đại An (NQ=3,96 ha, Tân Quang = 129,21 ha)
	Xã Tân Quang
	32,71
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại An

	242 
	Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp TTTM và Khu nhà ở liền kề để bán của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải (Việt Hưng 1,5 ha, Đại Đồng 2,2 ha) (ONT 1,62 ha, DCH 0,5 ha, DGT 1,58 ha)
	Xã Đại Đồng
	0,22
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải

	243 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Xã Lương Tài
	2,26
	UBND huyện Văn Lâm

	244 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở (Huyện làm CĐT)
	Xã Chỉ Đạo
	1,31
	UBND huyện Văn Lâm

	245 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	Xã Trưng Trắc
	0,97
	UBND huyện Văn Lâm

	246 
	Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh (Đình Dù 4,5ha, Như Quỳnh 32,05 ha)
	Thị trấn Như Quỳnh
	32,70
	UBND huyện Văn Lâm

	247 
	Khu nhà ở Như Quỳnh Thanh Tùng
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,18
	UBND huyện Văn Lâm

	248 
	Dự án Chợ và khu nhà ở Thương mại Như Quỳnh 
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,61
	UBND huyện Văn Lâm

	249 
	Dự án đổi đất cho 2 hộ để mở rộng đền Ghênh
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,10
	UBND thị trấn Như Quỳnh

	250 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,10
	UBND huyện Văn Lâm

	251 
	Khu đô thị Đại An (NQ=3,96 ha, Tân Quang = 129,21 ha)
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,96
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại An

	252 
	TT thương mại nhà phố 
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,50
	Công ty cổ phần Vincom Retail

	253 
	Khu nhà ở Hoàng Gia
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,43
	 

	254 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,37
	 

	255 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (2 vị trí) (Tân Quang: 1,64ha; Như Quỳnh: 4,06ha)
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,06
	 

	256 
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đền Ghênh
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,00
	UBND thị trấn Như Quỳnh

	257 
	Dự án mở rộng Đình Đại Từ
	Xã Đại Đồng
	1,50
	UBND xã Đại Đồng


b. Các dự án mới năm 2022

Bảng 06: Nhu cầu đất của các tổ chức đăng ký mới năm 2022

	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Tên chủ đầu tư

	
	
	
	
	

	1 
	Dự án nhà máy sản xuất ống thép Phú Vinh
	Xã Minh Hải
	0,04
	Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Phú Vinh

	2 
	Xây dựng ĐH.15 kéo dài đoạn từ ĐT.380 đến ĐH.13
	Xã Chỉ Đạo
	4,59
	UBND huyện Văn Lâm

	3 
	Dự án cải tạo nâng cấp ĐT.387 đoạn Km0+080-Km2+843
	Xã Lương Tài
	1,70
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	4 
	Cải tạo mở rộng đường quảng trường(ĐH.18 đoạn từ trung tâm GD thường xuyên đến bưu điện huyện)
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,05
	UBND huyện Văn Lâm

	5 
	
	Xã Đình Dù
	1,05
	

	6 
	Cải tạo nân cấp ĐT.385 đoạn từ Km3+150-Km7+750 Dốc Nghĩa.
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,71
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	7 
	
	Xã Lạc Đạo
	3,84
	

	8 
	
	Xã Chỉ Đạo
	4,43
	

	9 
	Đường từ QL5 giáp công ty Acecook đến CCN Minh Khai
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,87
	UBND huyện Văn Lâm

	10 
	Cải tạo nâng cấp cầu Đình Dù
	Xã Đình Dù
	0,07
	UBND huyện Văn Lâm

	11 
	Cải tạo nâng cấp đường trong CCN Tân Quang đoạn từ công ty Hoàng Kim Hưng đến công ty Giải Phóng
	Xã Tân Quang
	1,40
	UBND huyện Văn Lâm

	12 
	Xây dựng Cầu Đậu trên ĐH.19 và cải tạo nâng cấp ĐH.19 đoạn từ Cầu Đậu đến nhà văn hóa thôn Cầu
	Xã Lạc Đạo
	0,32
	UBND huyện Văn Lâm

	13 
	Xây dựng đường gom dọc QL5 đoạn Km14+320-Km14+740
	Xã Đình Dù
	0,40
	UBND huyện Văn Lâm

	14 
	Dự án sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn Km0- Km2+800
	Xã Chỉ Đạo
	1,25
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	15 
	
	Xã Đại Đồng
	3,88
	Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

	16 
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Nha, huyện Văn Lâm
	Xã Minh Hải
	0,40
	UBND huyện Văn Lâm

	17 
	Xây dựng ĐZ&TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2020
	Xã Lương Tài
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	18 
	Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn I năm 2022
	Xã Chỉ Đạo
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	19 
	
	Xã Đại Đồng
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	20 
	
	Xã Đình Dù
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	21 
	
	Xã Lạc Đạo
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	22 
	
	Xã Lạc Hồng
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	23 
	
	Xã Lương Tài
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	24 
	
	Xã Minh Hải
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	25 
	
	Xã Tân Quang
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	26 
	
	Xã Trưng Trắc
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	27 
	
	Xã Việt Hưng
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	28 
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	29 
	Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn II năm 2022
	Xã Chỉ Đạo
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	30 
	
	Xã Đại Đồng
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	31 
	
	Xã Đình Dù
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	32 
	
	Xã Lạc Đạo
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	33 
	
	Xã Lạc Hồng
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	34 
	
	Xã Lương Tài
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	35 
	
	Xã Minh Hải
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	36 
	
	Xã Tân Quang
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	37 
	
	Xã Trưng Trắc
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	38 
	
	Xã Việt Hưng
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	39 
	
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03
	Điện lực tỉnh Hưng Yên

	40 
	Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II
	Xã Đại Đồng
	5,20
	Công ty TNHH  T và T

	41 
	Dự án thu hồi  đất tại xã Đại Đồng để  ĐGQSDĐ và tái định cư phục vụ GPMB thực hiện công trình đường nối khu di tích quốc gia chùa Nôm tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương.
	Xã Đại Đồng
	0,82
	UBND huyện Văn Lâm

	42 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm
	Xã Lương Tài
	1,26
	UBND huyện Văn Lâm

	43 
	
	Xã Việt Hưng
	0,55
	UBND huyện Văn Lâm

	44 
	
	Xã Chỉ Đạo
	0,34
	UBND huyện Văn Lâm

	45 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Chỉ Đạo 2
	Xã Chỉ Đạo
	4,73
	UBND huyện Văn Lâm

	46 
	Khu dân cư mới Minh Hải - Phan Đình Phùng
	Xã Minh Hải
	24,23
	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hòa Phát


c. Các trường hợp xin chuyển mục đích sang đất ở
Bảng 07: Nhu cầu chuyển mục đích của các hộ gia đình cá nhân

	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích quy hoạch (ha)

	
	
	
	

	 
	Chuyển tiếp 2021
	 
	 

	1 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Hạnh 
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	2 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Hồng Quế
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	3 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Trường Xuân
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	4 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Quốc Bình
	Xã Việt Hưng
	0,03

	5 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Ngọc Quỳnh
	Xã Việt Hưng
	0,03

	6 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Lợi
	Xã Việt Hưng
	0,03

	7 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Giới
	Xã Việt Hưng
	0,02

	8 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Trịnh Văn Hoằng
	Xã Đại Đồng
	0,02

	9 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Văn Bảo
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	10 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Văn Hựu
	Xã Tân Quang
	0,01

	11 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Văn Hiệp
	Xã Tân Quang
	0,02

	12 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm,  nuôi trồng thủy sản sang đất ở của Cao Văn Sào
	Xã Tân Quang
	0,02

	13 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Xuân Tỳ
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	14 
	Chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở của Nguyễn Văn Nghiệm
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	15 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Mạnh Chuông
	Xã Đình Dù
	0,02

	16 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đoàn Văn Chiến
	Xã Đình Dù
	0,02

	17 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Trần Lệ Thủy (Tiến)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	18 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Tạ Quốc Doanh (Hà)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	19 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Đức Hậu (Hương)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	20 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Ích Thành (Tùng)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	21 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Quách Hải Hậu
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	22 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Đình Dần
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	23 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Ngọc Nho (Khuyên)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	24 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Mai Văn Định
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	25 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Minh Họa
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	26 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Trang
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Dự án mới 2022
	 
	

	27 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Võ Văn Hùng / Đỗ Thị Thu
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	28 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở ông của ông Nguyễn Đức Chính
	Xã Lạc Hồng
	0,04

	29 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Bùi Thị Dung
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	30 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Anh
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	31 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Hồ Văn Lụa / Đỗ Thị Chà
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	32 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Công Chánh / Hoàng Thị Hà
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	33 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Hạnh / Nguyễn Thị Nga
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	34 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Hữu Biện / Phạm Thị Thu Hồng
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	35 
	Chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở của ông Đào Khánh Toàn / Đỗ Thị Hương Giang
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	36 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Trường / Hồ Thị Lan
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	37 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Văn Phê; Đỗ Thị Nhiên
	Xã Tân Quang
	0,01

	38 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Tiến
	Xã Tân Quang
	0,02

	39 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Thái Văn
	Xã Tân Quang
	0,01

	40 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Bich Thuận, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn thu Hường
	Xã Tân Quang
	0,03

	41 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Bá Tần
	Xã Tân Quang
	0,01

	42 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hồng Lan
	Xã Tân Quang
	0,01

	43 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Hoài Văn
	Xã Tân Quang
	0,02

	44 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Ngọc Tiết
	Xã Tân Quang
	0,01

	45 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Khắc Ân
	Xã Tân Quang
	0,04

	46 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Tân Quang
	0,02

	47 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hoa
	Xã Tân Quang
	0,01

	48 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đinh Quang Toàn
	Xã Tân Quang
	0,02

	49 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Minh Diệp
	Xã Tân Quang
	0,01

	50 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Xuân Thao
	Xã Tân Quang
	0,04

	51 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Phạm Đình Tập
	Xã Tân Quang
	0,01

	52 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Tuấn
	Xã Minh Hải
	0,01

	53 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Tráng
	Xã Minh Hải
	0,02

	54 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Lý Thị Tính
	Xã Minh Hải
	0,01

	55 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Hạnh
	Xã Minh Hải
	0,03

	56 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Văn Thanh
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	57 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Hà
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	58 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Dũng
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	59 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Lê Mạnh Tú
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	60 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Chu Quốc Khánh
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	61 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Thanh Hiền
	Xã Việt Hưng
	0,01

	62 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Mạnh
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	63 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Mai Văn Định (Bảng)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	64 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Văn Đựng (Thắm)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	65 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Đăng Phong (Thu)
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	66 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Lê Thị Bích
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	67 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Dựng
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	68 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Thoan
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02


3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 08: Biến động chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2022
Đơn vị: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2021 (ha)
	Năm 2022
	Biến đông Tăng (+),Giảm (-)

	
	
	
	
	 Diện tích (ha) 
	Cơ cấu (%)
	

	 
	Tổng
	 
	7521,38
	7.521,38
	100,00
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3767,31
	3.036,09
	40,37
	-731,23

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2827,5
	2.169,38
	71,45
	-658,12

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2827,39
	2.169,27
	99,99
	-658,12

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	280,36
	217,41
	7,16
	-62,95

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	290,09
	283,65
	9,34
	-6,44

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	220,83
	210,06
	6,92
	-10,77

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	148,53
	155,59
	5,12
	7,06

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3750
	4.482,78
	59,60
	732,78

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,42
	1,62
	0,04
	1,20

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,34
	2,34
	0,05
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	480,45
	566,47
	12,64
	86,02

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	169,55
	297,50
	6,64
	127,95

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	15,03
	76,04
	1,70
	61,01

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	466,53
	744,33
	16,60
	277,80

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	0,00

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0,25
	0,01
	0,0002
	-0,24

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1470,11
	1.476,46
	32,94
	6,35

	-
	Đất giao thông
	DGT
	891,77
	917,36
	62,13
	25,59

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	318,21
	283,34
	19,19
	-34,87

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	11,33
	12,46
	0,84
	1,13

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	2,91
	2,91
	0,20
	0,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	58,53
	61,08
	4,14
	2,55

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	20,78
	20,40
	1,38
	-0,38

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	23,53
	27,97
	1,89
	4,44

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,98
	0,93
	0,06
	-0,05

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	4,03
	4,03
	0,27
	0,00

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	24,03
	29,21
	1,98
	5,18

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	23,47
	23,46
	1,59
	-0,01

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	85,4
	87,91
	5,95
	2,51

	-
	Đất chợ
	DCH
	5,14
	5,40
	0,37
	0,26

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh 
	DDL
	0,71
	0,71
	0,02
	0,00

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-
	-
	-
	0,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	5,73
	6,33
	0,14
	0,60

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	725,13
	848,47
	18,93
	123,34

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	187,52
	243,38
	5,43
	55,86

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12,66
	12,50
	0,28
	-0,16

	2.16
	Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,02
	0,02
	0,000
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	-
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	11,19
	13,69
	0,31
	2,50

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	76,98
	76,88
	1,72
	-0,10

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	121,58
	112,26
	2,50
	-9,32

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	2,8
	2,77
	0,06
	-0,03

	2.22
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	1
	1,00
	0,02
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	4,07
	2,52
	0,03
	-1,55


1.3.1.1 Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất nông nghiệp của huyện quy hoạch là 3.036,09 ha, chiếm 40,37% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 731,23 ha so với năm 2021. 

a. Đất trồng lúa 

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất trồng lúa của huyện quy hoạch là 2.169,39 ha, chiếm 71,45% diện tích đất nông nghiệp,thực giảm 658,12 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang các mục đích sau:

+ Đất nông nghiệp khác 9,56 ha; 

+ Đất quốc phòng 1,20 ha;

+ Đất khu công nghiệp 65,23 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 90,30 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ 48,00 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 248,37 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 71,01  ha (Trong đó: Đất giao thông 51,53 ha, đất thủy lợi 0,82 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,60 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo 2,56 ha, đất công trình năng lượng 4,46 ha, đất bãi thải xử lý chất thải 4,40 ha, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 6,33 ha, đất chợ 0,31). 

+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng khác 0,40 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 75,83 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 46,92 ha; 

+ Đất cơ sở tìn ngưỡng 1,30 ha; 

b. Đất trồng cây hàng năm khác

Dự kiến đến năm 2022, theo phương án quy hoạch diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện  là 217,41 ha, chiếm 7,16% diện tích đất nông nghiệp, thực giảm 62,95 ha so với năm 2021. Do chuyển sang các loại đất sau: 
+ Đất khu công nghiệp 0,14 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 0,60 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ 6,76 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 15,71ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 8,10 ha 

+ Đất ở tại nông thôn 30,01 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 1,63 ha; 

c. Đất trồng cây lâu năm

Dự kiến đến năm 2022, theo phương án quy hoạch diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện là 283,65 ha, chiếm 9,34% diện tích đất nông nghiệp, giảm 6,45 ha so với năm 2021. Giảm do chuyển sang các loại đất sau: 
+ Đất khu công nghiệp 0,01 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 3,82 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ 0,25 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 0,26 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,72 ha ( đất giao thông 0,16 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,56 ha); 

+ Đất ở tại nông thôn 1,19 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 0,20 ha; 

d. Đất nuôi trồng thủy sản

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện quy hoạch là 210,06 ha, chiếm 6,92% diện tích đất nông nghiệp, giảm 10,77 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang các mục đích sau:

+ Đất khu công nghiệp 2,23 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 2,38 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ 1,78 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 0,68 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,07 ha (Trong đó: Đất giao thông 1,07 ha);

+ Đất ở tại nông thôn 1,53 ha; 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 1,10 ha

e. Đất nông nghiệp khác

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất nông nghiệp khác của huyện quy hoạch là 155,59 ha, chiếm 5,12 % diện tích đất nông nghiệp, tăng 7,06 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Diện tích tăng 9,61 ha được lấy từ  đất trồng lúa 9,56 ha và đất thủy lợi 0,05 ha.
- Chu chuyển giảm 2,55 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 1,45 ha và đất phát triển hạ tầng 1,10 ha.
1.3.1.2. Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp của huyện quy hoạch là 4.482,78 ha, chiếm 59,60% diện tích tự nhiên, tăng 732,78 ha so với năm 2021.

Cụ thể các loại đất như sau:

a. Đất quốc phòng

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất quốc phòng của huyện là 1,62 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 1,20 ha so với năm 2021. Diện tích tăng lên được lấy từ đất trồng lúa 

b. Đất an ninh

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất an ninh theo phương án quy hoạch là 2,34 ha, chiếm 0,05% diện tích đất phi nông nghiệp, Diện tích này không biến động so với năm 2021.

c. Đất khu công nghiệp

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất khu công nghiệp của huyện là 566,47 ha, chiếm 12,64% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng  86,02 ha so với năm 2021. - Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:  

+ Đất trồng lúa 65,23 ha;

+ Đất trồng hàng năm khác 0,14 ha

+ Đất trồng cây lâu năm 0,01 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 2,23 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 16,62 ha (Trong đó: Đất giao thông 7,00 ha, đất thủy lợi 8,24 ha, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,38 ha);

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 1,79 ha;

d. Đất cụm công nghiệp

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất cụm công nghiệp của huyện là 297,50 ha, chiếm 6,64% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng  127,95 ha so với năm 2021. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:  

+ Đất trồng lúa 90,30 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,60 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm 3,82 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 2,38 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 30,14 ha (Trong đó: Đất giao thông 21,54 ha, đất thủy lợi 7,62 ha, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,98 ha);

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,71 ha;

e. Đất thương mại dịch vụ

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất thương mại dịch vụ của huyện là 76,04 ha, chiếm 1,70% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 61,01 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Diện tích tăng là 61,04 ha được lấy từ các loại đất sau:  

+ Đất trồng lúa 48,00 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 6,76 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm 0,25 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,78  ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,17 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,26 ha (Trong đó: Đất giao thông 0,18 ha, đất thủy lợi 0,70 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,38 ha,);

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 1,82 ha;

- Đồng thời trong năm cũng giảm 0,03 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng ( Đất giao thông).

f. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của huyện là 744,33 ha, chiếm 16,61% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 277,80 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Diện tích tăng 282,56 ha được lấy từ các loại đất sau:  

+ Đất trồng lúa 248,37 ha; 
+ Đất trồng cây hàng năm khác 15,71 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm 0,26 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,68  ha;

+ Đất nông nghiệp khác 1,45 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 12,21 ha (Trong đó: Đất giao thông 6,08 ha, đất thủy lợi 5,49 ha, đất công trình năng lượng 0,01 ha, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,63 ha);

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 3,88 ha;

- Đồng thời trong kỳ cũng giảm 4,76 do chuyển sang các mục đích sau:

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,16 ha

+ Đất thương mại dịch vụ 1,17 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 1,00 ha;

+ Đất ở tại đô thị 2,43 ha;

g. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của huyện là 0,01 ha, chiếm 0,0002% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong kỳ quy hoạch diện tích này giảm 0,24 ha do chuyển sang đất ở nông thôn.
h. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện là 1.476,46 ha, chiếm 32,94% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 6,35 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích giảm 91,56 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nông nghiệp khác 0,05 ha;
+ Đất khu công nghiệp 16,62 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 30,14 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 1,26 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 12,21 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,20 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 14,88 ha;

+ Đất ở tại đô thị 6,07 ha;

- Diện tích tăng 87,78 ha do lấy vào các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 71,01 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 8,10 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,72 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,07 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 1,10 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,03 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,16 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 3,50 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 1,32 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối: 0,05 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,56 ha;

Trong đó:

* Đất giao thông: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất giao thông của huyện là 917,36 ha, chiếm 61,13% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thực tăng 25,59 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích giảm 51,45 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất khu công nghiệp 7,00 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 21,54 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,18 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 6,08 ha;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,02 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,64 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 10,45 ha;

+ Đất ở tại đô thị 5,54 ha;

- Diện tích tăng 77,04 ha do lấy vào các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 51,53 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 8,10 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,16 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,07 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 1,10 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,03 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,16 ha;

+ Đất thủy lợi 9,04 ha;

+ Đất công trình năng lượng 0,01 ha;

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 0,05 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,02 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,01 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,12 ha;

+ Đất chợ 0,05 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 3,50 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 1,32 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 0,05 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,56 ha;

* Đất thủy lợi: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất thủy lợi của huyện là 283,34 ha, chiếm 19,19% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thực giảm 34,87 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích giảm 35,69 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nông nghiệp khác: 0,05 ha;

+ Đất khu công nghiệp 8,24 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 7,62 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,70 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,49 ha;

+ Đất giao thông 9,04 ha;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,01 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,08 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 3,96 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,50 ha;

- Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích này cũng tăng 0,82 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,82 ha.

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa của huyện là 12,46  ha, chiếm 0,85% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tăng 1,13 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 1,16 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất chuyên trồng lúa nước là  0,60 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,56 ha;

Đồng thời trong năm chỉ tiêu này cũng giảm 0,03 ha do chuyển sang đất ở đô thị; 

* Đất xây dựng cơ sở y tế: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của huyện là 2,91 ha, chiếm 0,20% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chỉ tiêu này không thay đổi trong năm kế hoạch.

* Đất xây dựng xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của huyện là 61,08 ha, chiếm 4,14% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thực tăng 2,55 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích tăng 2,59 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 2,56 ha;
+ Đất giao thông 0,02 ha;

+ Đất thủy lợi 0,01 ha;

- Diện tích giảm 0,04 ha do chuyển sang đất ở nông thôn

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của huyện là 20,40 ha, chiếm 1,38% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, giảm 0,38 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang đất  thương mại dịch vụ 

* Đất công trình năng lượng: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất công trình năng lượng của huyện là 27,97 ha, chiếm 1,89% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tăng 4,44 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích tăng 4,46 ha do chuyển sang từ  đất trồng lúa.

- Diện tích giảm 0,02 ha do chuyển sang các loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

* Đất công trình bưu chính, viễn thông: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông của huyện là 0,93 ha, chiếm 0,06% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, giảm 0,05 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang đất giao thông. 

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện là 4,03 ha, chiếm 0,27% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Mục đích này không thay đổi so với năm hiện trạnh 2021.
* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện là 29,21 ha, chiếm 1,98% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tăng 5,18 ha so với năm 2021. Diện tích tăng lên được lấy từ các lợi đất sau:
+ Đất chuyên trồng lúa nước 4,40 ha;

+ Đất giao thông 0,02 ha;

+ Đất thủy lợi 0,08 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,08 ha;

* Đất cơ sở tôn giáo: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất cơ sở tôn giáo của huyện là 23,46 ha, chiếm 1,59% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Giảm 0,01 ha so với năm 2021 do chuyển sang đất giao thông.

* Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của huyện là 87,91 ha, chiếm 5,95% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tăng 2,51 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích tăng 6,33 ha do chuyển sang từ đất trồng lúa;

- Diện tích giảm 3,82 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất khu công nghiệp 1,38 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 0,98 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,63 ha;

+ Đất giao thông 0,12 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,08 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,20 ha,

+ Đất ở tại nông thôn 0,43 ha;

* Đất chợ: Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất chợ của huyện là 5,40 ha, chiếm 0,37% diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tăng 0,26 ha so với năm 2021. Diện tích tăng lên được lấy từ đất chuyên trồng lúa nước. Đồng thời cũng giảm 0,05 ha do chuyển sang đất giao thông.
i. Đất danh lam thắng cảnh

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất danh lam thắng cảnh của huyện là 0,71 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp. Chỉ tiêu này không thay đổi trong năm kế hoạch
j. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng quy hoạch là 6,33 ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng  0,60 ha so với năm 2021. Diện tích do chuyển sang từ các loại đất sau:
+ Đất trồng lúa 0,40 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,20 ha;

k. Đất ở tại nông thôn

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện quy hoạch là 848,47 ha, chiếm 18,93 % diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 123,34 ha so với năm 2021. Trong đó:

 -  Diện tích tăng là 126,84 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 75,83 ha;
+ Đất trồng cây hàng năm khác 30,01 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 1,19 ha;
+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,53 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 1,00 ha;
+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,24 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 14,88 ha (Trong đó: Đất giao thông 10,45 ha, đất thủy lợi 3,96  ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo 0,04 ha, đất  làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,43 ha);

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,05 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,56 ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,55 ha;

- Chu chuyển giảm 3,50 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đất giao thông)

l. Đất ở tại đô thị

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất ở tại đô thị của huyện là 243,38 ha, chiếm 5,43% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 55,86 ha so với năm 2021. Trong đó:

-  Diện tích tăng là 57,28 ha do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 46,92 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,63 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,20 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,43 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 6,07 ha (Trong đó: Đất giao thông 5,54 ha, đất thủy lợi 0,50 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,03 ha);

+ Đất phi nông nghiệp khác 0,03 ha;

- Chu chuyển giảm 1,42 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,32 ha

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 0,10 ha; 

m. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện là 12,50 ha, chiếm 0,28% so với diện tích đất phi nông nghiệp. Giảm 0,16 ha do chuyển sang đất giao thông.
n. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp quy hoạch là 0,02 ha, chiếm 0,0004% diện tích đất phi nông nghiệp. Chỉ tiêu này không thay đổi trong năm kế hoạch. 

o. Đất cơ sở tín ngưỡng

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng quy hoạch là 13,69 ha, chiếm 0,31% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 2,50 ha so với năm 2021. Diện tích do chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 1,30 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,10 ha;

p. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối quy hoạch là 76,88 ha, chiếm 1,72% diện tích đất phi nông nghiệp. Giảm 0,10 ha so với năm 2021, diện tích giảm do chuyển sang đất ở nông thôn.  

q. Đất có mặt nước chuyên dùng

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng quy hoạch là 112,26 ha, chiếm 2,50% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 9,32 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất khu công nghiệp 1,79 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 0,71 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ 1,82 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 3,88ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,56 ha (Đất giao thông); 

+ Đất ở tại nông thôn 0,56 ha; 

r. Đất phi nông nghiệp khác

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp khác theo phương án quy hoạch là 2,77 ha, chiếm 0,06% diện tích này giảm 0,03 ha so với năm 2021; Diện tích giảm do chuyển sang đất ở tại đô thị; 

s. Đất công trình công cộng khác

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất công trình công cộng khác theo phương án quy hoạch là 1,00 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp, mục đích này không thay đổi trong năm kế hoạch;

2.2.3.3. Đất chưa sử dụng

Dự kiến đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng quy hoạch là 2,52 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên, giảm 1,55 ha so với năm 2021. Giảm do chuyển sang đất ở tại nông thôn.
3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích:
34.1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp:

Trong năm 2022, để đáp ứng nhu cầu đất cho phát triển của các ngành, lĩnh vực và các địa phương phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đòi hỏi phải bố trí một quỹ đất hợp lý cho các ngành, các lĩnh vực và các địa phương. Vì vậy, trong giai đoạn này, một số loại đất cần chuyển mục đích như sau:


Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 731,28 ha, trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 648,56 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 62,95 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 6,45 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 10,77 ha.
- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,55 ha.

3.4.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp


Trong năm kế hoạch huyện không thực hiện chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp.
3.4.3. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở.


Trong năm 2021 diện tích đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở  là 25,26 ha.(Chi tiết xem biểu 07/CH)

Bảng 09: Diện tích chuyển mục đích sử dụng năm 2022
Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	731,28

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	648,56

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	648,56

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	62,95

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	6,45

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	10,77

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	2,55

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	-

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	25,26


3.5. Diện tích đất cần thu hồi:
Trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tổng diện tích các loại đất cần thu hồi là 847,21 ha, trong đó các loại đất cần thu hồi như sau:
* Đất nông nghiệp diện tích 726,34 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa 657,95 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác 62,95 ha;

- Đất trồng cây lâu năm 5,44 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản 10,70 ha;
- Đất nông nghiệp khác 2,55 ha;

* Đất phi nông nghiệp 120,87 ha: Trong đó: 

- Đất thương mại dịch vụ 0,03 ha;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 6,96 ha;
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 0,24 ha;

- Đất giao thông 58,97 ha;

- Đất thủy lợi 35,72 ha;

- Đất cơ sở văn hóa 0,03 ha;
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,04 ha;

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,38 ha; 
- Đất công trình năng lượng 0,02 ha;

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,05 ha;

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,02 ha;

- Đất cơ sở tôn giáo 0,01 ha;

- Đất nghĩa trang nghĩa địa 3,82 ha;
- Đất chợ 0,05 ha;

- Đất ở tại nông thôn 3,50 ha;

- Đất ở đô thị: 1,42 ha;
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha;

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,10 ha;

- Đất có mặt nước chuyên dùng 9,32 ha;

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,03 ha.

(Chi tiết tại Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021).
Bảng 10: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022










          Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(…)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	726,34

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	657,95

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	657,95

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	62,95

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5,44

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	10,70

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	2,55

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	120,87

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	0,03

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	6,96

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0,24

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	99,11

	-
	Đất giao thông
	DGT
	58,97

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	35,72

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0,03

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	0,04

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	0,38

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0,02

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,05

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,02

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,01

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	3,82

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,05

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh 
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	3,50

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1,42

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,16

	2.16
	Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	0,10

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	9,32

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,03


3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng


Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 sẽ chuyển 1,55 ha đất chưa sử dụng sang đất ở tại nông thôn;


Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị cấp xã thể hiện chi tiết tại Biểu 09/CH(Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Văn Lâm).
Bảng 11: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022
Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(…)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1,55

	-
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1,55


3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 
a. Dự án quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đó là:

- Dự án xây dựng ban chỉ huy quân sự huyện Văn Lâm diện tích 1,2 ha trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Dự án Khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (phần đã có thông báo thu hồi đất và phần quy hoạch) trên địa bàn các xã: Lạc Hồng, Đình Dù, Minh Hải, Lạc Đạo.
b. Các dự án quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại
Bảng 12: Tổng hợp các dự án do HĐND tỉnh chấp thuận
mà phải thu hồi đất trong năm 2022

	STT
	Tên công trình, dự án
	Mã qh
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích quy hoạch (ha)

	I
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	127,95

	 
	Cụm công nghiệp Minh Hải 1
	SKN
	Xã Minh Hải
	68,50

	 

 
	Cụm công nghiệp Minh Khai 
	SKN
	Thị trấn Như Quỳnh
	46,38

	
	
	SKN
	Xã Lạc Đạo
	5,96

	 
	Xưởng gia công cơ khí nắp đặt kết cấu thép kim khí và dịch vụ thương mại
	SKN
	Xã Minh Hải
	2,63

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại mầu
	SKN
	Xã Minh Hải
	2,31

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm bao bì từ nhựa Nguyên Sinh
	SKN
	Xã Minh Hải
	2,17

	II
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	 
	61,04

	 
	Đấu giá QSDĐ thương mại dịch vụ
	TMD
	Xã Đình Dù
	0,07

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Khu dịch vụ thể thao, nhà hàng ăn uống
	TMD
	Xã Tân Quang
	0,38

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án nhà hàng ăn uống, dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa
	TMD
	Xã Lạc Đạo
	1,08

	 
	Thu hồi đất để đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư kho chứa hàng và dịch vụ lưu giữ phân phối hàng hóa 
	TMD
	Xã Lạc Đạo
	0,46

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thương mại dịch vụ(TT thương mại dịch vụ Quỳnh Trang)
	TMD
	Xã Tân Quang
	0,80

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thương mại dịch vụ
	TMD
	Xã Tân Quang
	0,86

	 
	Trung tâm kho vận Logistics Hiếu Bắc
	TMD
	Xã Lạc Đạo
	5,00

	 

 
	Khu thương mại và dịch vụ Thái Dương Xanh (LĐ=0,40; CĐ=2,0)
	TMD
	Xã Lạc Đạo
	2,00

	
	
	TMD
	Xã Chỉ Đạo
	0,40

	 
	Trung tâm buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phân phối hàng hóa xăng dầu Thiên Như của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thiên Như
	TMD
	Xã Đại Đồng
	3,82

	 
	Trung tâm thương mại Techwood
	TMD
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,30

	 
	Dự án thương mại dịch vụ DNTN Xuân Trực
	TMD
	Xã Đại Đồng
	2,00

	 
	Nhà máy sản xuất thương mại và dịch vụ may mặc ZMB của công ty TNHH ZMB
	TMD
	Xã Đại Đồng
	3,23

	 
	Dự án xây dựng Công ty cổ phần Siêu thị Minh Hải
	TMD
	Xã Minh Hải
	1,17

	 
	Trung Tâm TMDV Minh Hải của Công ty Cổ phần TM Minh Hải Hưng Yên.
	TMD
	Xã Minh Hải
	1,25

	 
	Khu dịch vụ giải trí Thiên Nhi Ngọc
	TMD
	Xã Chỉ Đạo
	0,42

	 
	Dự án nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ thương mại tổng hợp Tiến Phát Hưng Yên của công ty TNHH Hợp Tiến Phát Hưng Yên
	TMD
	Xã Đại Đồng
	1,67

	 
	Công ty TNHH TMTH & SX Tuấn Đạt (Khu vui chơi giải trí)
	TMD
	Xã Lương Tài
	0,60

	 
	Nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ, garage sửa chữa ô tô của công ty TNHH sản xuất và thương mại Olimpic
	TMD
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,63

	 
	Nhà máy chế biến nông sản hàng hóa và phân phối hàng hóa Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Trường Hải
	TMD
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,10

	 
	TT dịch vụ nhà hàng và khu thể thao vui chơi, giải trí, kho bãi, phân phối hàng hóa của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quang Khánh, Hưng Phát
	TMD
	Xã Đại Đồng
	2,30

	 
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp của công ty môi trường Bình Minh Hưng Yên
	TMD
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,22

	 
	Khu thương mại và dịch vụ Quỳnh Trang
	TMD
	Xã Trưng Trắc
	1,00

	 
	Dịch vụ thương mại tổng hợp
	TMD
	Xã Minh Hải
	1,10

	 
	Chuyển mục đích sử dụng đất của công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội - Hưng Yên 89
	TMD
	Xã Trưng Trắc
	1,10

	 
	Dự án cảng ICD của công ty An Phúc Hưng Yên (chưa bàn giao đất)
	TMD
	Xã Lạc Hồng
	17,20

	 
	Dự án đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần xuất khẩu Hương Thịnh Phát trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh
	TMD
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,69

	 
	Dự án kinh doanh siêu thị, DV lưu giữ hàng hóa và mua bán đồ gỗ mỹ nghệ của công ty TNHH thương mại và sản xuất HATT Như Quỳnh
	TMD
	Xã Đại Đồng
	2,36

	 
	Trung tâm thương mại DV Châu Thủy của Cty TNHH Châu Thủy
	TMD
	Xã Tân Quang
	3,55

	 
	Trung tâm dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Trường Anh
	TMD
	Xã Tân Quang
	2,43

	 
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp TNAQ
	TMD
	Xã Tân Quang
	0,85

	III
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	284,72

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án khu SX các sản phẩm nhựa
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	2,20

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	Xã Minh Hải
	3,47

	 
	Đấu giá QSDĐ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất đồ nội thất 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,00

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	0,64

	 
	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án nhà máy may mặc
	SKC
	Xã Việt Hưng
	1,76

	 
	Đấu giá QSDĐ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Giáp Ct Xuân Đạt)
	SKC
	Xã Tân Quang
	0,28

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,33

	 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH  Phú Thành Sơn 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,09

	 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH Phong Thành 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,00

	 
	Dự án sản xuất, thu gom xuất nhập khẩu phế liệu của Cty TNHH Đức Huy Hưng Yên 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,00

	 
	Dự án của Công ty TNHH Phúc Long Hưng Yên 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,09

	 
	Nhà máy sản xuất chế biến kim loại màu của Công ty TNHH thương mại Tuấn Kiệt 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,90

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Hoàng Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Long.VL89 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,24

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ gán - ván sàn, bao bì gỗ của công ty TNHH Hải Nam Hưng Yên 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	3,29

	 
	Nhà máy sản xuất khung nhà thép tiền chế, cấu kiện kim loại và gia công cắt xén giấy của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thịnh Phát Hưng Yên
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	3,26

	 
	Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco của Công ty Cổ phần cơ khí và môi trường HN Emtechco 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,30

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán - ván sàn, kho bãi và lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH QD Hưng Yên 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	3,87

	 
	Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Minh Quang 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,00

	 
	Nhà máy thu mua chế biến, cô đúc kim loại mầu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH LTĐ Đức Mạnh
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	3,30

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, gỗ ép xuất khẩu, kho bãi và lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH Gỗ Bảo Dương Hưng Yên 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,43

	 
	Nhà Máy SX bê tông đúc sẵn - Công ty cổ phần Chỉ Đạo 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,12

	 
	Nhà máy xử lý, SX các sản phẩm phụ lông vũ xuất khẩu của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	4,94

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, đồng, nhôm, sắt và inox gia dụng của Công ty Cổ phần Gia Hưng Hưng Yên 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,73

	 
	Nhà máy chế biến nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH Minh Thương 
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,30

	 
	Nhà máy sx các sản phẩm KL màu và nhựa của công ty TNHH thương mại môi trường Minh An Hiếu
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,61

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ, ván ép và kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Phát  LTD
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,32

	 
	Nhà máy sx các sản phẩm KL màu và nhựa của công ty TNHH Hưng Thịnh Gia LTD
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,00

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Quang Anh
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,70

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, gỗ ép bao bì gỗ xuất khẩu, kinh doanh thép định hình kho bãi và lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Nam Hưng Yên 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,10

	 
	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thế Bình của công tyTNHH một thành viên thú y và thủy sản Thế Bình
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,63

	 
	Nhà máy sản xuất thuốc thú y của công ty TNHH Jabiru Việt Nam 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,66

	 
	Nhà máy sản xuất khí oxy và san chiết gas, bêtông và đúc cọc, xưởng gia công kết cấu thép của công ty cổ phần đầu tư Đại Đồng 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,36

	 
	Nhà máy sản xuất Inox và thép định hình của công ty TNHH thương mại Trường Sơn Hưng Yên 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	3,22

	 
	Nhà máy sản xuất phân vi sinh, chế phẩm sinh học và kho bãi, lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Yên 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	3,00

	 
	Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Trường Anh Phát 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,75

	 
	Nhà máy sản xuất than hoạt tính, thiết bị lọc nước và khẩu trang chống độc của công ty TNHH Saehan Tech Vina
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,06

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì Dũng Thư 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,06

	 
	Nhà máy cơ khí An Việt
	SKC
	Xã Đại Đồng
	4,60

	 
	Nhà máy sản xuất và gia công đồng, kẽm Minh Hoàng của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên
	SKC
	Xã Đại Đồng
	3,71

	 
	Nhà máy sản xuất kẽm Thanh Tùng của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	3,79

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa Việt Nhật của công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Nhật 
	SKC
	Xã Tân Quang
	2,83

	 
	Công ty TNHH Dịch vụ Việt - Nhật và phân phối các SP nhựa gia dụng và nhựa Công nghiệp 
	SKC
	Xã Tân Quang
	1,75

	 
	Công ty TNHH đầu tư SX nhựa Việt - Nhật 
	SKC
	Xã Tân Quang
	3,04

	 
	Công ty TNHH Bao Bì sinh học Việt - Nhật 
	SKC
	Xã Tân Quang
	2,02

	 
	Công ty TNHH bao bì cao cấp Việt Nhật 
	SKC
	Xã Tân Quang
	2,36

	 
	Công ty TNHH Bao Bì Cát Tông Việt - Nhật 
	SKC
	Xã Tân Quang
	2,00

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công ty Việt Trung
	SKC
	Xã Tân Quang
	0,38

	 
	Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp MIKADO
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	6,98

	 
	Nhà Máy SX các thiết bị điện, linh kiện điện tử ATT
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	2,28

	 

 
	Dự án Kinh doanh sản xuất phụ kiện ngành may Vinasi (LĐ=1,40, CĐ=0,20)
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	1,40

	
	
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	0,20

	 
	Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Lâm Linh
	SKC
	Thị trấn Như Quỳnh
	5,94

	 
	Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy Trường Phát 
	SKC
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,42

	 
	Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy, sản xuất các sản phẩm từ nhựa, kinh doanh xăng dầu và kho lưu giữ phân phối hàng hóa của công ty An Phát
	SKC
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,50

	 
	Nhà Máy SX khẩu trang, túi sưởi, túi chườm, mũ trùm đầu, bọc giày của Cty TNHH SX và PTTM Hướng Dương
	SKC
	Xã Trưng Trắc
	1,83

	 
	Nhà máy sản xuất thùng phi sắt, bao bì thùng carton và các sản phẩm từ plastic của công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên
	SKC
	Xã Đại Đồng
	4,48

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván sàn pha keo, kho bãi lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Hà Bắc Phát 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,73

	 
	Nhà Máy SX các SP gỗ Vân Anh
	SKC
	Xã Đình Dù
	1,79

	 

 
	Nhà máy SX thép cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ 3 của công ty TNHH Minh Ngọc (MH=2,30; LH=7,20)
	SKC
	Xã Minh Hải
	2,30

	
	
	SKC
	Xã Lạc Hồng
	7,20

	 
	Nhà máy XNK nguyên liệu và SX thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, TS phân bón hữu cơ; SX kết cấu thép tiền chế và phụ kiện của Cty TEDECO Hưng Yên
	SKC
	Xã Minh Hải
	4,50

	 
	Nhà Máy SX nhựa Vạn Tân Thịnh của Cty cổ phần Vạn Tân Thịnh 
	SKC
	Xã Minh Hải
	3,25

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, đồ gỗ nội thất cao cấp: Công ty TNHH Hoàng Anh Như Quỳnh 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	1,99

	 
	Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, đồ uống và đồ nhựa dùng trong ngành sản xuất đồ uống của công ty TNHH sản xuât và thương mại Thiên Thuận 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,81

	 
	Dự án mở rộng xưởng chế biến lương thực, thực phẩm cho thuê nhà xưởng kho bãi của công ty TNHH Tân Thịnh Hưng Yên
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,11

	 
	Nhà máy sản xuất ván ép P&C 
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,30

	 
	Nhà Máy SX nhựa Đông Phương của Cty TNHH Vạn Minh Thành 
	SKC
	Xã Minh Hải
	3,00

	 
	Nhà máy sản xuất ván ép của Công ty TNHH đầu tư SX Bùi Gia
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,30

	 
	Nhà Máy SX ván ép Hải Phú Linh của Cty TNHH SX và nhập khẩu  Hải Phú Linh 
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,30

	 
	Nhà máy sản xuất chân bàn máy  khâu và các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH đầu tư và SX Trường Thọ
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,30

	 
	Nhà Máy SX Băng Keo Trung Hoa của Cty TNHH SX và nhập khẩu Trung Hoa
	SKC
	Xã Minh Hải
	2,14

	 
	Nhà máy nhôm của Công ty Cổ phần EuRoHa II
	SKC
	Xã Minh Hải
	9,90

	 
	Nhà máy cán thép công nghệ 4.0 của công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	4,00

	 
	Nhà Máy các sản phẩm nhựa của Cty TNHH TM sản xuất nhựa Hưng Yên
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	2,50

	 
	Sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến
	SKC
	Xã Trưng Trắc
	1,96

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa cao cấp Việt Trung
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	4,41

	 
	Nhà máy sản xuất cô đúc kim loại màu và cho thuê kho, bãi, nhà xưởng của cty cổ phần cơ khí Đông Phương
	SKC
	Xã Minh Hải
	3,23

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm dân dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, kho bãi lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn Lâm Hưng Yên
	SKC
	Xã Đại Đồng
	0,73

	 
	Nhà máy sản xuất nước đóng chai sấy quả Maca và kho chứa hàng hóa, dịch vụ tổng hợp của cty TNHH sản xuất và thương mại Đồng Anh
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,50

	 
	Công ty CP Nhôm Đô Thành
	SKC
	Xã Minh Hải
	5,52

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Phúc Hậu của Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhựa Phúc Hậu
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	3,00

	 
	Bãi chứa vật tư, bê tông và kho kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Tiến
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,90

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván sàn, ko bãi và lưu giữ hàng hóa của công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Huyền
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,90

	 
	Dự ánNhà máy sản xuất lắp ráp máy xây dựng công trình, máy chuyên dùng các loại của công ty TNHH MTB Vina
	SKC
	Xã Lạc Hồng
	2,21

	 

 
	Dự án nhà máy sx phân bón vi sinh của cty TNHH SXDV cơ điện Hà Nội (Lạc Hồng 2,15, Trưng Trắc 0,52)
	SKC
	Xã Lạc Hồng
	2,15

	
	
	SKC
	Xã Trưng Trắc
	0,52

	 
	Nhà máy sản xuất cabin xe ô tô Bảo Hưng
	SKC
	Xã Trưng Trắc
	3,80

	 
	Nhà máy sản xuấy tấm lợp, ống thép, khung nhà thép và bình nước nóng II của Ct TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt
	SKC
	Thị trấn Như Quỳnh
	7,93

	 
	Mở rộng nhà máy sản xuất kính của công ty CPTM và sản xuất kính Việt Hưng
	SKC
	Xã Trưng Trắc
	6,04

	 
	Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông, đúc cọc bê tông và các sản phẩm từ bê tông
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,50

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì carton
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	3,18

	 
	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	3,92

	 
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ, kim loại màu
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,30

	 
	Xưởng sản xuất, trưng bày và dịch vụ mỹ nghệ Minh Hải
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,93

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì Minh Dũng
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	2,62

	 
	Nhà Máy SX nhựa Hòa Bình
	SKC
	Xã Lạc Đạo
	2,00

	 
	Nhà máy sản xuất và thương mại Quốc Khánh Hưng Yên 
	SKC
	Xã Đại Đồng
	2,27

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất nông nghiệp
	SKC
	Xã Minh Hải
	4,29

	 
	Nhà máy pha chế các sản phẩm hóa chất, xử lý môi trường mở rộng Tân Thành 
	SKC
	Xã Minh Hải
	4,37

	 
	Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ HM Vina 
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,86

	 
	Nhà máy sx gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hóa của cty TNHH thương mại Long Hùng  
	SKC
	Xã Minh Hải
	1,82

	 
	Nhà máy sản xuất bao bì Đức Minh
	SKC
	Xã Chỉ Đạo
	1,36

	 
	Nhà máy sản xuất gạch Việt - Úc
	SKC
	Xã Trưng Trắc
	3,03

	 
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất Nhà máy SXKD máy móc thiết bị cẩu và dịch vụ ký gửi hàng hóa bến xe khách TTK
	SKC
	Xã Đại Đồng
	3,59

	 
	Dự án của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Dũng
	SKC
	Xã Tân Quang
	1,80

	 
	Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí Trường Anh Phát của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trường Anh Phát
	SKC
	Xã Tân Quang
	1,14

	IV
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 
	68,61

	1
	Đất giao thông
	DGT
	 
	54,00

	 
	Xây dựng đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với đường QL 5A
	DGT
	Xã Tân Quang
	1,60

	 

 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.15, huyện Văn Lâm (đoạn Km4+216-Km9+260 theo lý trình mới) Đại đồng=2,77 ha, VH= 2,78 ha
	DGT
	Xã Đại Đồng
	2,77

	
	
	DGT
	Xã Việt Hưng
	2,77

	 
	Đường nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (trên địa phận tỉnh Hưng Yên)
	DGT
	Xã Đại Đồng
	1,68

	 
	XD đường nối khu A-B khu CN Tân Quang
	DGT
	Xã Tân Quang
	2,88

	 
	Xây dựng đường ĐH 18 đoạn từ KDC mới TT Như Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
	DGT
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,20

	 

 

 

 
	Xây dựng đường gom khu công nghiệp phía nam đường sắt từ Như Quỳnh đến Lương Tài (Đoạn từ Như Quỳnh đến DDT) Như Quỳnh 0,57 ha; Đình Dù 3,12 ha; Lạc Đạo 3,49ha; Chỉ Đạo 1,93 ha
	DGT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,57

	
	
	DGT
	Xã Đình Dù
	3,12

	
	
	DGT
	Xã Lạc Đạo
	3,49

	
	
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	1,93

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km0+450-Km1+300)
	DGT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,12

	 
	Mở rộng đường ĐH.11B huyện Văn Lâm
	DGT
	Xã Đình Dù
	0,60

	 

 
	Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 380 đoạn Km2+910-km7+00
	DGT
	Xã Minh Hải
	1,20

	
	
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	1,20

	 

 

 

 
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km+750-Km16+370)Dốc Nghĩa - Lương Tài
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	2,98

	
	
	DGT
	Xã Đại Đồng
	2,96

	
	
	DGT
	Xã Việt Hưng
	2,96

	
	
	DGT
	Xã Lương Tài
	2,96

	 
	Đường ĐH.13 (đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối A)
	DGT
	Xã Lạc Đạo
	0,70

	 

 
	Đường ĐH.13 kéo dài huyện Văn Lâm (Chỉ Đạo 2,4; Lạc Đạo 1,6)
	DGT
	Xã Lạc Đạo
	1,60

	
	
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	2,40

	 
	Diện tích bổ sung làm đường giao thông và rãnh thoát nước cho khu đấu giá dân cư số 01 thôn Ngải Dương
	DGT
	Xã Đình Dù
	0,14

	 
	Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đình Dù đoạn KM 0+443,57 đến Km0+964,57
	DGT
	Xã Đình Dù
	1,26

	 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐH.10 huyện Văn Lâm đoạn từ Km2+350 đến Km3+550
	DGT
	Xã Trưng Trắc
	1,24

	 
	Thu hồi đất để mở rộng đường ĐH 11 
	DGT
	Xã Đình Dù
	0,01

	 
	Thu hồi đất để mở rộng đường ĐH 12B
	DGT
	Xã Đình Dù
	0,02

	 
	Thu hồi đất để di chuyển trạm BTS của VNPT Hưng Yên phục vụ GPMB đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang
	DGT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Cải tạo nâng cấp đường trục chính Cụm Tân Quang - huyện Văn Lâm
	DGT
	Xã Tân Quang
	0,45

	 
	Làm đường giao thông phục vụ GPMB thực hiện dự án Nhà máy SX thép cán nguội và ống thép mở rộng lần thứ 3
	DGT
	Xã Lạc Hồng
	1,05

	 
	Thu hồi đất để di chuyển trạm BTS của VNPT Hưng Yên phục vụ GPMB đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang
	DGT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 

 
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên
	DGT
	Xã Minh Hải
	2,19

	
	
	DGT
	Xã Đại Đồng
	5,90

	2
	Đất thủy lợi
	DTL
	 
	0,45

	 
	Dự án mở rộng xây dựng trạm cấp nước xã Chỉ Đạo 
	DTL
	Xã Chỉ Đạo
	0,45

	3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	 
	1,16

	 
	Nhà văn hóa thôn Cự Dũng
	DVH
	Xã Tân Quang
	0,56

	 
	Nhà văn hóa xã Đình Dù
	DVH
	Xã Đình Dù
	0,60

	4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	 
	2,59

	 
	Trường tiểu học xã Đình Dù thôn Ngải Dương
	DGD
	Xã Đình Dù
	0,40

	 
	Trường mầm non xã Chỉ Đạo
	DGD
	Xã Chỉ Đạo
	0,19

	 
	Trường mầm non Trung tâm xã Minh Hải
	DGD
	Xã Minh Hải
	0,50

	 
	Trường mầm non chất lượng cao Văn Lâm của Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Liên Việt
	DGD
	Xã Đình Dù
	1,50

	5
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	3,77

	 
	Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 479, 481 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho KCN Như Quỳnh, tạo mạch vòng liên lạc với TBA 110kV Tân Quang, TBA 110kV Giai Phạm
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,09

	 
	Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 483, 485 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho Cụm CN Minh Khai - Giai đoạn 3
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,08

	 

 

 

 

 
	Dự án đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối
	DNL
	Xã Việt Hưng
	0,30

	
	
	DNL
	Xã Lạc Đạo
	0,27

	
	
	DNL
	Xã Đại Đồng
	0,30

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,20

	
	
	DNL
	Xã Đình Dù
	0,23

	 
	Dự án đường dây 110kV Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Như Quỳnh 
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,70

	 

 
	Đường dây 110 KV Phố Nối NC- rẽ Phố Nối Hải Dương
	DNL
	Xã Việt Hưng
	0,50

	
	
	DNL
	Xã Lương Tài
	0,50

	 
	Đường dây và trạm biến áp 110 KV Đại Đồng
	DNL
	Xã Đại Đồng
	0,08

	 

 

 
	Cải tạo đường dây mạch kép 35 KV lộ 371, 372 E28.4
	DNL
	Xã Chỉ Đạo
	0,02

	
	
	DNL
	Xã Lạc Đạo
	0,02

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,02

	 

 

 
	Cải tạo đường dây mạch kép 22 KV lộ 465, 467 E28.4
	DNL
	Xã Lạc Đạo
	0,02

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,02

	
	
	DNL
	Xã Đình Dù
	0,02

	 

 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho cụm Minh Hải1
	DNL
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,04

	 

 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho KCN Phố Nối mở rộng
	DNL
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,04

	 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Minh Khai giai đoạn 3
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,08

	 

 

 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Như Quỳnh, làng nghề Minh Khai 
	DNL
	Xã Tân Quang
	0,03

	
	
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	 

 
	Xây dựng mới xuất tuyến mạch kép 22KV cấp điện cho CCN Tân Quang, KĐT Đại An, liên lạc vớ trạm biến áp 110 KV Văn Giang
	DNL
	Xã Tân Quang
	0,04

	
	
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,04

	6
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 
	6,33

	 
	Mở rộng nghĩa trang Đình Dù
	NTD
	Xã Đình Dù
	0,11

	 

 

 
	Mở rộng nghĩa địa (LĐ =2ha; TT=2,08; LT=2,14)
	NTD
	Xã Lạc Đạo
	2,00

	
	
	NTD
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,08

	
	
	NTD
	Xã Lương Tài
	2,14

	7
	Đất chợ
	DCH
	 
	0,31

	 
	Dự án xây dựng chợ Đình Dù và trung tâm thương mại dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bắc Việt
	DCH
	Xã Đình Dù
	0,31

	V
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	0,60

	 
	Khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh giáp huyện ủy Văn Lâm (Đình Dù)
	DKV
	Xã Đình Dù
	0,60

	VI
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	93,93

	 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	3,00

	 
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Đạo ( Đấu giá của xã 1,09 ha; UBND huyện 4,2 ha)
	ONT
	Xã Lạc Đạo
	5,29

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	ONT
	Xã Lạc Đạo
	0,18

	 
	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Hồng
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	2,50

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	ONT
	Xã Đại Đồng
	2,00

	 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở 
	ONT
	Xã Việt Hưng
	2,48

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	ONT
	Xã Tân Quang
	1,80

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở(UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,70

	 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở
	ONT
	Xã Chỉ Đạo
	2,11

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)
	ONT
	Xã Đình Dù
	2,36

	 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,30

	 
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A khu đô thị phía bắc QL5, thuộc Khu đô thị Phố Nối  (Giai đoạn II)
	ONT
	Xã Minh Hải
	20,60

	 
	Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh (Đình Dù 4,5ha, Như Quỳnh 32,05 ha)
	ONT
	Xã Đình Dù
	4,50

	 

 
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đình Dù - Trưng Trắc (TT 2,33 ha, Đình Dù 4,67 ha)
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	2,33

	
	
	ONT
	Xã Đình Dù
	4,67

	 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (2 vị trí) (Tân Quang: 1,64ha; Như Quỳnh: 4,06ha)
	ONT
	Xã Tân Quang
	1,64

	 
	Khu đô thị Đại An (NQ=3,96 ha, Tân Quang = 129,21 ha)
	ONT
	Xã Tân Quang
	32,71

	 
	Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp TTTM và Khu nhà ở liền kề để bán của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải (Việt Hưng 1,5 ha, Đại Đồng 2,2 ha) (ONT 1,62 ha, DCH 0,5 ha, DGT 1,58 ha)
	ONT
	Xã Đại Đồng
	0,22

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	ONT
	Xã Lương Tài
	2,26

	 
	Đấu giá QSDD cho nhân dân làm nhà ở (Huyện làm CĐT)
	ONT
	Xã Chỉ Đạo
	1,31

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,97

	VII
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	57,01

	 
	Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh (Đình Dù 4,5ha, Như Quỳnh 32,05 ha)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	32,70

	 
	Khu nhà ở Như Quỳnh Thanh Tùng
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,18

	 
	Dự án Chợ và khu nhà ở Thương mại Như Quỳnh 
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,61

	 
	Dự án đổi đất cho 2 hộ để mở rộng đền Ghênh
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,10

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,10

	 
	Khu đô thị Đại An (NQ=3,96 ha, Tân Quang = 129,21 ha)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,96

	 
	TT thương mại nhà phố 
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,50

	 
	Khu nhà ở Hoàng Gia
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,43

	 
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,37

	 
	Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở (2 vị trí) (Tân Quang: 1,64ha; Như Quỳnh: 4,06ha)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	4,06

	VIII
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	2,50

	 
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đền Ghênh
	TIN
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,00

	 
	Dự án mở rộng Đình Đại Từ
	TIN
	Xã Đại Đồng
	1,50

	*
	Các công trình, dự án mới của năm 2022
	 
	 
	

	I
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	 
	0,04

	 
	Dự án nhà máy sản xuất ống thép Phú Vinh
	SKC
	Xã Minh Hải
	0,04

	II
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 
	68,78

	1
	Đất giao thông
	DGT
	 
	30,56

	 
	Xây dựng ĐH.15 kéo dài đoạn từ ĐT.380 đến ĐH.13
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	4,59

	 
	Dự án cải tạo nâng cấp ĐT.387 đoạn Km0+080-Km2+843
	DGT
	Xã Lương Tài
	1,70

	 

 
	Cải tạo mở rộng đường quảng trường(ĐH.18 đoạn từ trung tâm GD thường xuyên đến bưu điện huyện)
	DGT
	Thị trấn Như Quỳnh
	1,05

	
	
	DGT
	Xã Đình Dù
	1,05

	 

 

 
	Cải tạo nân cấp ĐT.385 đoạn từ Km3+150-Km7+750 Dốc Nghĩa.
	DGT
	Thị trấn Như Quỳnh
	2,71

	
	
	DGT
	Xã Lạc Đạo
	3,84

	
	
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	4,43

	 
	Đường từ QL5 giáp công ty Acecook đến CCN Minh Khai
	DGT
	Thị trấn Như Quỳnh
	3,87

	 
	Cải tạo nâng cấp cầu Đình Dù
	DGT
	Xã Đình Dù
	0,07

	 
	Cải tạo nâng cấp đường trong CCN Tân Quang đoạn từ công ty Hoàng Kim Hưng đến công ty Giải Phóng
	DGT
	Xã Tân Quang
	1,40

	 
	Xây dựng Cầu Đậu trên ĐH.19 và cải tạo nâng cấp ĐH.19 đoạn từ Cầu Đậu đến nhà văn hóa thôn Cầu
	DGT
	Xã Lạc Đạo
	0,32

	 
	Xây dựng đường gom dọc QL5 đoạn Km14+320-Km14+740
	DGT
	Xã Đình Dù
	0,40

	
	Dự án sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn Km0- Km2+800
	DGT
	Xã Chỉ Đạo
	1,25

	
	
	DGT
	Xã Đại Đồng
	3,88

	2
	Đất thủy lợi
	DTL
	 
	0,40

	 
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Nha, huyện Văn Lâm
	DTL
	Xã Minh Hải
	0,40

	3
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	0,69

	 
	Xây dựng ĐZ&TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2020
	DNL
	Xã Lương Tài
	0,03

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn I năm 2022
	DNL
	Xã Chỉ Đạo
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Đại Đồng
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Đình Dù
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Lương Tài
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Tân Quang
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Trưng Trắc
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Việt Hưng
	0,03

	
	
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn II năm 2022
	DNL
	Xã Chỉ Đạo
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Đại Đồng
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Đình Dù
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Lạc Hồng
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Lương Tài
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Minh Hải
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Tân Quang
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Trưng Trắc
	0,03

	
	
	DNL
	Xã Việt Hưng
	0,03

	
	
	DNL
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	4
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	5,20

	 
	Khu xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn II
	DRA
	Xã Đại Đồng
	5,20

	III
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	31,93

	 
	Dự án thu hồi  đất tại xã Đại Đồng để  ĐGQSDĐ và tái định cư phục vụ GPMB thực hiện công trình đường nối khu di tích quốc gia chùa Nôm tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương.
	ONT
	Xã Đại Đồng
	0,82

	 

 

 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm
	ONT
	Xã Lương Tài
	1,26

	
	
	ONT
	Xã Việt Hưng
	0,55

	
	
	ONT
	Xã Chỉ Đạo
	0,34

	 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Chỉ Đạo 2
	ONT
	Xã Chỉ Đạo
	4,73

	 
	Khu dân cư mới Minh Hải - Phan Đình Phùng
	ONT
	Xã Minh Hải
	24,23


c. Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đó là: 

Bảng 13: Tổng hợp các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất năm 2022
	STT
	Tên công trình, dự án
	Mã qh
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Diện tích quy hoạch (ha)

	*
	Các công trình, dự án chuyển tiếp của năm 2021
	 
	 
	

	I
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	 
	1,80

	1
	Đất giao thông
	DGT
	 
	1,80

	 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐH.10 huyện Văn Lâm đoạn từ Km3+550 đến Km5+060
	DGT
	Xã Trưng Trắc
	1,80

	II
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	0,35

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Hạnh 
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Hồng Quế
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Trường Xuân
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Quốc Bình
	ONT
	Xã Việt Hưng
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Ngọc Quỳnh
	ONT
	Xã Việt Hưng
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Lợi
	ONT
	Xã Việt Hưng
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Giới
	ONT
	Xã Việt Hưng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Trịnh Văn Hoằng
	ONT
	Xã Đại Đồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Văn Bảo
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Văn Hựu
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Văn Hiệp
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm,  nuôi trồng thủy sản sang đất ở của Cao Văn Sào
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Xuân Tỳ
	ONT
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở của Nguyễn Văn Nghiệm
	ONT
	Xã Lạc Đạo
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đỗ Mạnh Chuông
	ONT
	Xã Đình Dù
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Đoàn Văn Chiến
	ONT
	Xã Đình Dù
	0,02

	III
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	0,17

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Trần Lệ Thủy (Tiến)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Tạ Quốc Doanh (Hà)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Đức Hậu (Hương)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của Nguyễn Ích Thành (Tùng)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Quách Hải Hậu
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Đình Dần
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Ngọc Nho (Khuyên)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Mai Văn Định
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Minh Họa
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Trang
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	*
	Các dự án mới của năm 2022
	 
	 
	

	I
	Đất ở tại nông thôn
	 
	 
	0,63

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Võ Văn Hùng / Đỗ Thị Thu
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở ông của ông Nguyễn Đức Chính
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,04

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Bùi Thị Dung
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Anh
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Hồ Văn Lụa / Đỗ Thị Chà
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Công Chánh / Hoàng Thị Hà
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Hạnh / Nguyễn Thị Nga
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Hữu Biện / Phạm Thị Thu Hồng
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Khánh Toàn / Đỗ Thị Hương Giang
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Trường / Hồ Thị Lan
	ONT
	Xã Lạc Hồng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Văn Phê; Đỗ Thị Nhiên
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Tiến
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Thái Văn
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Bich Thuận, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn thu Hường
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Bá Tần
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hồng Lan
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Hoài Văn
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Ngọc Tiết
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Khắc Ân
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,04

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hoa
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Hoa
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đinh Quang Toàn
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Vũ Minh Diệp
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đào Xuân Thao
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,04

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Phạm Đình Tập
	ONT
	Xã Tân Quang
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Tuấn
	ONT
	Xã Minh Hải
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Tráng
	ONT
	Xã Minh Hải
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Lý Thị Tính
	ONT
	Xã Minh Hải
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Hạnh
	ONT
	Xã Minh Hải
	0,03

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Văn Thanh
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Hà
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Trần Dũng
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Lê Mạnh Tú
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Chu Quốc Khánh
	ONT
	Xã Trưng Trắc
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Đỗ Thị Thanh Hiền
	ONT
	Xã Việt Hưng
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Nguyễn Văn Mạnh
	ONT
	Xã Chỉ Đạo
	0,04

	II
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	0,10

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Mai Văn Định (Bảng)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Dương Văn Đựng (Thắm)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Đăng Phong (Thu)
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,01

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Lê Thị Bích
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của ông Đỗ Văn Dựng
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02

	 
	Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở của bà Nguyễn Thị Thoan
	ODT
	Thị trấn Như Quỳnh
	0,02


3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất:
3.8.1. Cơ sở tính toán
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

- Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014  của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất;

- Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính Phủ về quản lý sử dụng đất lúa;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính Phủ sửa đổi , bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính Phủ về quản lý sử dụng đất lúa;

- Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024;.

3.8.2. Các nguồn thu từ đất được xác định do thực hiện các công tác sau
- Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai, xuất đầu tư vào đất khi có cơ sở hạ tầng đầu tư, thu tiền bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa.

3.8.3. Các nguồn chi được xác định do thực hiện các công tác sau
- Chi cho việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, chi phí cho giải phóng mặt bằng khi thự hiện thu hồi các loại đất.

3.8.4. Kết quả tính toán
Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 2.961,36 tỷ đồng (Hai tỉ, chín trăm sáu mươi mốt triệu, ban trăm năm mươi tám nghìn, chín trăm đồng chẵn), cụ thể tại bảng sau:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT
	Hạng mục
	Đơn giá (đồng/m2)
	Diện tích (ha)
	Thành tiền (Tỷ đồng)

	I
	Các khoản thu
	
	
	8.855,63

	1
	Thu tiền khi giao đất ở đô thị
	7.000.000
	57,28
	3.007,20

	2
	Thu tiền khi giao đất ở nông thôn
	4.000.000
	126,84
	5.073,40

	3
	Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	80.000
	557,57
	446,06

	4
	Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
	100.000
	657,95
	328,98

	II
	Các khoản chi
	
	
	5.894,27

	1
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa
	100.000
	657,95
	2.631,80

	2
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	100.000
	62,95
	251,80

	3
	Chi bồi thường khi thu hồi đất NTS
	100.000
	10,70
	42,80

	4
	Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị
	5.500.000
	1,42
	78,10

	5
	Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn
	4.500.000
	3,50
	157,50

	6
	Chi bồi thường khi thu hồi đất SKC, SKX
	1.200.000
	7,20
	86,40

	7
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác
	120.000
	7,99
	38,35

	8
	Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất
	50.000
	657,95
	328,98

	9
	Chi phí GPMB
	
	
	69,16

	10
	Chi phí cho đầu tư hạ tầng đối với khu đất đấu giá tại đô thị và nông thôn
	1.200.000
	184,12
	2.209,38

	 
	Cân đối thu - chi (I - II)
	
	
	2.961,36


Việc xác định các khoản thu chi nêu trên chỉ mang tính chất tương đối và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan,các khoản thu và chi bồi thường thực tế tính theo từng dự án cụ thể khi triển khai dự án khả thi.
IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022:
4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường:
hợp lý tài nguyên đất, nước trên địa bàn huyện để sử dụng có hiệu quả và bền vững.

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ và phân vi sinh, hạn chế sử dụng phân hóa học và các loại thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Các vùng đất có độ dốc lớn, không nên làm đất vào mùa mưa nhằm giảm thiểu các quá trình xói mòn, rửa trôi đất, khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng đất ổn định, lâu dài và bền vững.

- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất ít hoặc không ô nhiễm môi trường. Kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc hoặc đình chỉ sản xuất đối với các nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh,... gây ô nhiễm môi trường do các nguồn chất thải không được xử lý.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về môi trường, không ngừng nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông, có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội.

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu dân cư tập trung, đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo lại cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất,...nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.. 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Để quy hoạch, kế hoạch có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai tới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong quá trình triển khai cần thực hiện một số giải pháp sau:

4.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

a. Chính sách đất đai: 

Nhà nước cần có cơ chế chính sách tạo nguồn về tài chính để các chủ thể thực hiện đúng tiến độ các dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b. Chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn:

Khuyến khích, tạo điều kiện để nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất khi bị thu hồi đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích khác và bảo hộ quyền lợi của người nông dân tránh để nông dân vào vị thế bất lợi do không tham gia quản lý trong doanh nghiệp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ người nông dân trong giai đoạn kiến thiết cơ bản khi trồng các loại cây lâu năm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được gắn với lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư và hộ nông dân bị thu hồi đất.

c. Chính sách đất đai đối với phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

d. Chính sách đất đai đối với phát triển đô thị

Chính sách điều chỉnh quá trình đô thị phù hợp với tốc độ phát triển công nghiệp, quá tình chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế và rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, hiện đại, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

e. Chính sách đối với phát triển hạ tầng

Cơ chế tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Có giải pháp và chính sách cụ thể đảm bảo quỹ đất cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, nhất là các khu vực gần khu công nghiệp.

4.2.2. Nhóm giải pháp về sử dụng đất

- Đất trồng lúa: Rà soát, xác định rõ chỉ tiêu khống chế về diện tích đất trồng lúa bảo vệ nghiêm ngặt; phân bổ, xác định ranh giới ngoài thực địa, lập bản đồ diện tích đất trồng lúa và công khai đến từng xã; giao cho UBND cấp xã quản lý; trong trường hợp cần thiết chuyện một phần diện tích đất trồng lúa sang diện tích khác thì phải có biện pháp bổ sung diện tích đất trồng lúa hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa để bù đắp diện tích đất trồng lúa đã bị chuyển mục đích và phải được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

- Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng sử dụng đất làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ, không bỏ trống đất gây lãng phí.
- Đất đô thị: Rà soát quy hoạch sử dụng đất đô thị theo hướng bố trí sử dụng đất hợp lý, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội, nâng cao hệ số sử dụng đất…

- Đất quốc phòng, ann ninh: rà soát, xác định ranh giới quỹ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; cần vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, vừa đảm bảo quản lý chặt quỹ đất tại địa phương. 

- Đất cơ sở hạ tầng: Cần ưu tiên bố trí đất để đầu tư phát triển hạ tầng đi trước một bước nhằm tạo động lực thực hiện cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách đồng bộ. Phân định rõ trách nhiệm và quản lý tốt các loại đất xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, văn hóa, thể thao và đất hành lang an toàn theo quy định.

4.2.3. Nhóm giải pháp về khoa học - công nghệ và kỹ thuật

Bố trí đầy đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch. Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, tăng cường sử dụng công nghệ viễn thám GIS trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai và hội nhập quốc tế.

4.2.4. Nhóm giải pháp về quản lý, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Xây dựng và ban hành các chế tài xử lý các vi phạm trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất, quỹ đất, thông qua đó tạo ra sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên phải gắn với xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm luật đất đai,  pháp luật về môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa, quỹ đất dự trữ phát triển đô thị, phát triển công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

4.2.5. Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

 Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp, đặc biệt cấp huyện, cán bộ địa chính xã, phường.

- Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp xã.

4.2.6. Nhóm giải pháp về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và cải tạo đất

- Khuyến khích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phát triển trồng cây xanh phân tán trong khu vực phát triển khu đô thị, khu công nghiệp...

- Đầu tư xây dựng các công trình, xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, đô thị, đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, các khu công nghiệp được phép hoạt động khi có khu xử lý chất thải hoàn chỉnh.

- Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp về nội dung ứng phó biến đổi khi hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
I. KẾT LUẬN:
- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế  hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã thực hiện đầy đủ tính chất này, làm căn cứ duy nhất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất của các , thị trấn.

- Ph​ương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cho tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông t​ư số 01/2021/TT-BTNMT ban hành ngày 12/04/2021.

- Quá trình xây dựng kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Ban thường vụ huyện ủy, các phòng, ngành liên quan, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo tính khách quan, dân chủ.

- Nội dung ph​ương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở cho các phòng, ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH của huyện đảm bảo đúng hướng, ổn định.
II. KIẾN NGHỊ:
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất đai, đề nghị:

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện đã hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở pháp lý để kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm có hiệu lực thực hiện.

- Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh  thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện Văn Lâm sớm được phê duyệt.

- Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên dành cho huyện những nguồn vốn ưu tiên để phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện Văn Lâm năm 2022 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án thúc đẩy sự phát triển kinh tế  hội của huyện.
Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lâm kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện./.
PHỤ BIỂU
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